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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt KӃ hoạch sӱ dөnJ ÿҩt năm 2025, huyện Thiệu Hoá 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA 
 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/02/2025;  

Căn cứ Nghị định số 102/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về 
vi͏c hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

Căn cứ Quyết định số 153/QĐ-TTg ngày 27/02/2023 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 
đến năm 2045;

Căn cứ các Thông tư của Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường: số 
08/2024/TT-BTNMT ngày 31/7/2024 quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lạp 
bản đồ hi͏n trạng sử dụng đất; số 29/2024/TT-BTNMT ngày 12/12/2024 quy định 
kỹ thuật về lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

Căn cứ các 4uyết nghị của +ội đồng nhkn dkn tỉnh tại các Nghị quyết:  số 
285/NQ-+ĐND ngày 13/7/2022; số 334/N4-+ĐND ngày 11/12/2022; số 
385/NQ-+ĐND ngày 24/3/2023; số 412/N4-+ĐND ngày 12/7/2023; số  
441/NQ-+ĐND ngày 29/9/2023; số 475/N4-+ĐND ngày 14/12/2023; số 
515/NQ-+ĐND ngày 14/03/2024; số 547/NQ-+ĐND ngày 31/05/2024; số 
558/NQ-+ĐND ngày 10/07/2024; 586/NQ-+ĐND ngày 15/10/2024; số 609/N4-
+ĐND ngày 14/12/2024; số 623/N4-+ĐND ngày 26/02/2025 về vi͏c chấp thuận 
danh mục các công trunh, d án phải thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất 
trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất và quyết định chủ trương chuyển 
mục đích sử dụng rừng trên địa bàn tỉnh Thanh +óa; 

Căn cứ các 4uyết định của UBND tỉnh: số 2907/4Đ-UBND ngày 26/8/2022; 
số 2598/4Đ-UBND ngày 20/7/2023; số 214/4Đ-UBND ngày 12/01/2024; số 
4179/4Đ-UBND ngày 20/10/2024 về vi͏c phê duy͏t, điều chỉnh  chỉ tiêu sử dụng 
đất trong Phương án phkn bổ và khoanh vùng đất đai theo khu chức năng và theo 
loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huy͏n trong 4uy hoạch tỉnh đến năm 2030, 
tầm nhun đến năm 2045 và điều chỉnh 4uy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cấp 
huy͏n; số 2576/4Đ-UBND ngày 19/7/2023 về vi͏c phê duy͏t điều chỉnh 4uy hoạch 
sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, huy͏n Thi͏u +oá; 

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường (nay là Sở Nông nghi͏p và 
Môi trường) tại Tờ trunh số 277/TTr-STNMT ngày 28/02/2025, kèm theo hồ sơ có 
liên quan. 
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QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2025, huyện Thiệu Hoá với 
các chỉ tiêu chủ yếu như sau:  

1. Phân bổ diện tích các loại đất trong năm kế hoạch 

TT Chỉ tiêu sӱ dөnJ ÿҩt Mã TổnJ diện tích (ha) 
  TổnJ diện tích     15.991,72 
1 Đất nông nghiệp NNP 10.106,83 
2 Đất phi nông nghiệp PNN 5.660,55 
3 Đất chưa sử dụng CSD 224,34 

(Chi tiết theo Phụ biểu số I đính kèm) 
2. Kế hoạch đưa đất chưa sử dụng vào sử dụng 

TT Chỉ tiêu sӱ dөnJ ÿҩt Mã TổnJ diện tích (ha) 

  TổnJ cộnJ   2,42 
1 Đất nông nghiệp NNP 0 
2 Đất phi nông nghiệp PNN 2,42 

 (Chi tiết theo Phụ biểu số II đính kèm) 
3. Kế hoạch thu hồi các loại đất 

TT Chỉ tiêu sӱ dөnJ ÿҩt Mã TổnJ diện tích (ha) 

1 Đất nông nghiệp NNP 160,34 
2 Đất phi nông nghiệp PNN 13,33 

(Chi tiết theo Phụ biểu số III đính kèm) 
4. Kế hoạch chuyển mục đích sử dụng đất 

TT Chỉ tiêu sӱ dөnJ ÿҩt Mã TổnJ diện tích 
(ha) 

1 Đất nông nghiệp chuyển sang phi nông nghiệp NNP/PNN 166,79 
  Trong đó:     

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 160,00 
1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 5,07 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN  
1.4 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN  
1.5 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN  
1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 0,12 
  Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng tự nhiên RSN/PNN   

1.7 Đất nuôi trồng thủy sản NTS/PNN 1,60 
1.8 Đất chăn nuôi tập trung CNT/PNN  

1.9 Đất làm muối LMU/PNN  
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TT Chỉ tiêu sӱ dөnJ ÿҩt Mã TổnJ diện tích 
(ha) 

1.10 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN  

2 
Chuyển ÿổi cơ cҩu sӱ dөnJ ÿҩt tronJ nội bộ 
ÿҩt phi nônJ nJhiệp 

  7,36 

(Chi tiết theo Phụ biểu số IV đính kèm) 
5. Danh mục công trình, dự án thực hiện trong năm 2025: Chi tiết theo Phụ 

biểu số V đính kèm. 

Điều 2. Tổ chӭc thực hiện.  
1. Ủy ban nhân dân huyện Thiệu Hoá. 

a) Tổ chӭc thực hiện và công bố, công khai hồ sѫ kế hoạch sử dụng đất 
năm 2025, huyện Thiệu Hoá; đảm bảo ph� hӧp với các chỉ tiêu sử dụng đất đưӧc 
phân bổ, đáp ӭng yêu cҫu phát triển kinh tế - xm hội, đảm bảo quốc phòng, an 
ninh trên đӏa bàn. 

b) Tăng cưӡng công tác tuyên truyӅn pháp luật đất đai để ngưӡi sử dụng 
đất nắm vӳng các quy đӏnh của pháp luật, sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, 
hiệu quả, bảo vệ môi trưӡng và phát triển bӅn vӳng. 

c) &hӏu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, trước U%ND tỉnh, &hủ tӏch 
U%ND tỉnh vӅ xác đӏnh ranh giới, chỉ tiêu của từng loại đất; không gian kế hoạch 
sử dụng đất; công khai diện tích bảo vệ đất trồng lúa, đất rừng đặc dụng, đất rừng 
phòng hộ, đất rừng sản xuất đm đưӧc xác đӏnh trong kế hoạch sử dụng đất. Thực 
hiện nghiêm trình tự, thủ tục, hồ sѫ chuyển mục đích đất trồng lúa, đất rừng đặc 
dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất và quyết đӏnh chủ trưѫng chuyển 
mục đích sử dụng rừng để báo cáo Quốc hội, Thủ tướng &hính phủ, Hội đồng 
nhân dân tỉnh chấp thuận theo thҭm quyӅn và quy đӏnh của pháp luật làm căn cӭ 
để thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất đảm bảo ph� hӧp với chỉ tiêu sử dụng đất 
của huyện, của tỉnh. 

d) Thực hiện đҫy đủ, nghiêm túc trách nhiệm quản lê Nhà nước vӅ đất đai; 
quản lê, sử dụng đất theo đúng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đưӧc duyệt; 
thưӡng xuyên kiểm tra, giám sát, phát hiện xử lê kӏp thӡi các trưӡng hӧp vi phạm 
vӅ sử dụng đất; kiên quyết không giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 
dụng đất, thu hồi đất theo thҭm quyӅn đối với các trưӡng hӧp không cy trong quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất. 

e) &hủ động cân đối, bố trí, huy động các nguồn lực để thực hiện hiệu quả 
điӅu chỉnh kế hoạch sử dụng đất của huyện. Khuyến khích sử dụng đất tiết kiệm, 
hiệu quả, khắc phục triệt để tình trạng bỏ hoang đất đm giao và đm cho thuê. Tổ 
chӭc quản lê, giám sát chặt chẽ quỹ đất đưӧc quy hoạch phát triển đô thӏ, khu 
công nghiệp, cụm công nghiệp, đất cѫ sӣ sản xuất phi nông nghiệp theo đúng kế 
hoạch sử dụng đất, khắc phục tình trạng mất cân đối trong cѫ cấu sử dụng đất 
giӳa đất ӣ với đất xây dựng cѫ sӣ hạ tҫng kỹ thuật, hạ tҫng xm hội và các yêu cҫu 
vӅ bảo vệ môi trưӡng. 



4 

 

f) Đӏnh kǤ hàng năm, tổng hӧp, báo cáo và đánh giá cụ thể kết quả thực 
hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện, gửi Sӣ Nông nghiệp và Môi 
trưӡng để tổng hӧp, báo cáo U%ND tỉnh theo quy đӏnh. 

2. Sӣ Nông nghiệp và Môi trưӡng 

a) &hӏu trách nhiệm trước pháp luật và U%ND tỉnh, &hủ tӏch U%ND tỉnh 
trong tham mưu quản lê Nhà nước vӅ đất đai, lâm nghiệp trên đӏa bàn tỉnh; vӅ vӅ 
tính đҫy đủ, chính xác, hӧp lệ của hồ sѫ và tài liệu số liệu liên quan đối với kế 
hoạch sử dụng đất năm 2025, huyện Thiệu Hoá, sự ph� hӧp với hồ sѫ quy hoạch 
sử dụng đất thӡi kǤ 2021-2030, với chỉ tiêu chuyển mục đích sử dụng của từng 
loại đất, loại rừng trong năm kế hoạch sử dụng đất đưӧc thҭm đӏnh; chủ trì, phối 
hӧp với các đѫn vӏ liên quan theo d}i, kiểm tra, thanh tra, giám sát quá trình triển 
khai, tổ chӭc thực hiện kế hoạch sử dụng đất của huyện; kiên quyết không giải 
quyết hoặc tham mưu giải quyết việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 
dụng đất, thu hồi đất đối với các trưӡng hӧp không cy trong quy hoạch, kế hoạch 
sử dụng đất; kiểm tra, xử lê các trưӡng hӧp đm đưӧc giao đất, cho thuê đất nhưng 
không sử dụng, sử dụng sai mục đích theo đúng quy đӏnh của pháp luật. 

b) Tổng hӧp, báo cáo U%ND tỉnh kết quả thực hiện, làm r} nhӳng hạn chế, 
khy khăn, đӅ xuất đưӧc các biện pháp khắc phục trong thực hiện kế hoạch sử 
dụng đất hҵng năm cấp huyện theo quy đӏnh. 

3. &ác Sӣ, ban, ngành cấp tỉnh và các đѫn vӏ cy liên quan theo chӭc năng, 
nhiệm vụ đưӧc giao cy trách nhiệm phối hӧp chặt chẽ, triển khai, tổ chӭc thực 
hiện hiệu quả các nội dung kế hoạch sử dụng đất năm 2025, huyện Thiệu Hoá 
theo đúng quy đӏnh của pháp luật. 

Điều 3. Quyết đӏnh này cy hiệu lực thi hành kể từ ngày kê ban hành. 
&hánh Văn phòng U%ND tỉnh, *iám đốc các Sӣ: Nông nghiệp và Môi trưӡng, 

Tài chính, ;ây dựng, &ông thưѫng, < tế, *iáo dục và Đào tạo; %an quản lê Khu 
kinh tế Nghi Sѫn và các khu công nghiệp; U%ND huyện Thiệu Hoá và Thủ trưӣng 
các cѫ quan, đѫn vӏ cy liên quan chӏu trách nhiệm thi hành Quyết đӏnh này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như ĐiӅu 3, Quyết đӏnh; 
- %ộ Nông nghiệp và Môi trưӡng �để b/cáo�; 
- Thưӡng trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh �để b/cáo�; 
- &hủ tӏch, các P&T U%ND tỉnh �để b/cáo�; 
- Huyện ủy, HĐND huyện Thiệu Hoá; 
- Lưu: VT, NN. 
       (MC21.03.25) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
/ê Đӭc GiDnJ 



Phụ biểu số I.1: 
Phân bổ diện tích các loại ÿҩt tronJ KӃ hoạch sӱ dөnJ ÿҩt năm 2025, huyện Thiệu Hoá 

(Kèm theo 4uyết định số               /4Đ-UBND ngày            tháng          năm 2025 của UBND tỉnh) 
Đơn vị tính: ha 

TT Chỉ tiêu sӱ dөnJ ÿҩt Mã 
TổnJ diện 

tích 

Diện tích phân theo ÿơn vị hành chính 
Thị trҩn 

Thiệu 
Hóa 

Xã 
Thiệu 
NJọc 

Xã 
Thiệu 

Vũ 

Xã 
Thiệu 
Phúc 

Xã 
Thiệu 
TiӃn 

Xã 
Thiệu 
Công 

Xã 
Thiệu 
Long 

Xã 
Thiệu 
Giang 

1 Nhóm ÿҩt nônJ nJhiệp NNP 10.106,83 989,92 441,23 355,13 235,72 281,10 443,99 566,34 553,78 
1.1 Đất trồng lúa LUA 8.363,05 827,69 386,42 290,88 201,22 245,27 385,68 385,96 461,26 

1.1.1 Đất chuyên trồng lúa LUC 8.352,21 827,69 386,42 290,88 201,22 245,27 384,24 378,70 461,26 
1.1.2 Đất trồng lúa còn lại LUK 10,84           1,44 7,26   
1.2 Đất trồng cây hҵng năm khác HNK 898,12 90,33 28,54 42,60 22,51 27,64 11,68 32,79 34,12 
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 249,52 8,24 2,92 2,22 1,49 0,02 0,03 38,16 47,47 
1.4 Đất rừng đặc dụng RDD                   
1.5 Đất rừng phòng hộ RPH                   
1.6 Đất rừng sản xuất RSX 138,95             58,26   
- Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng t nhiên RSN                   

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 351,07 46,88 21,99 14,90 4,18 7,82 35,80 20,80 10,30 
1.8 Đất chăn nuôi tập trung CNT                   
1.9 Đất làm muối LMU                   

1.10 Đất nông nghiệp khác NKH 106,12 16,78 1,37 4,53 6,32 0,35 10,80 30,37 0,63 
2 Nhóm ÿҩt phi nônJ nJhiệp PNN 5.660,55 723,86 269,36 226,56 210,77 167,84 215,28 200,60 181,90 

2.1 Đất ӣ tại nông thôn ONT 1.462,95   88,85 73,99 57,50 56,34 92,14 71,02 42,22 
2.2 Đất ӣ tại đô thӏ ODT 367,62 235,41               
2.3 Đất xây dựng trụ sӣ cѫ quan TSC 23,76 8,13 0,86 0,58 0,77 0,36 0,40 0,55 0,67 
2.4 Đất quốc phòng CQP 6,72 1,39               
2.5 Đất an ninh CAN 5,77 3,01 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 
2.6 Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN 151,33 34,38 5,81 5,03 4,44 3,56 3,71 2,93 4,48 

2.6.1 Đất xây dựng cѫ sӣ văn hoá DVH 26,56 6,81 0,63 1,03 0,61 0,40 1,04 1,20 1,01 
2.6.2 Đất xây dựng cѫ sӣ xm hội DXH 0,07 0,07               
2.6.3 Đất xây dựng cѫ sӣ y tế DYT 10,98 5,43 0,17 0,20 0,23 0,32 0,31 0,11 0,19 
2.6.4 Đất xây dựng cѫ sӣ giáo dục đào tạo DGD 61,99 12,52 1,36 2,85 2,32 1,31 1,63 1,62 2,35 
2.6.5 Đất xây dựng cѫ sӣ thể dục thể thao DTT 49,83 8,04 3,65 0,95 1,28 1,53 0,73   0,93 
2.6.6 Đất xây dựng cѫ sӣ khoa học công nghệ DKH                   
2.6.7 Đất xây dựng cѫ sӣ môi trưӡng DMT                   
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TT Chỉ tiêu sӱ dөnJ ÿҩt Mã 
TổnJ diện 

tích 

Diện tích phân theo ÿơn vị hành chính 
Thị trҩn 

Thiệu 
Hóa 

Xã 
Thiệu 
NJọc 

Xã 
Thiệu 

Vũ 

Xã 
Thiệu 
Phúc 

Xã 
Thiệu 
TiӃn 

Xã 
Thiệu 
Công 

Xã 
Thiệu 
Long 

Xã 
Thiệu 
Giang 

2.6.8 Đất xây dựng cѫ sӣ khí tưӧng thuỷ văn DKT                   
2.6.9 Đât xây dựng cѫ sӣ ngoại giao DNG                   

2.6.10 Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác DSK 1,90 1,51               
2.7 Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp CSK 319,20 103,43 57,44 23,89 3,69 2,11 0,04 3,24 0,37 

2.7.1 Đất khu công nghiệp SKK                   
2.7.2 Đất cụm công nghiệp SKN 114,65 42,74 35,46 13,15       1,79   
2.7.3 Đất khu công nghệ thông tin tập trung SCT                   
2.7.4 Đất thưѫng mại dӏch vụ TMD 19,54 14,23 0,57   0,56 0,33   0,85 0,18 
2.7.5 Đất cѫ sӣ sản xuất phi nông nghiệp SKC 80,13 25,27   2,14 3,13 1,78 0,04 0,60 0,19 
2.7.6 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 104,87 21,18 21,41 8,60           
2.8 Đất sử dụng vào mục đích công cộng CCC 2.091,58 246,58 88,38 79,78 76,68 62,52 69,49 84,96 98,40 

2.8.1 Đất công trình giao thông DGT 1.454,79 193,34 58,63 47,36 54,05 35,85 61,79 68,36 75,62 
2.8.2 Đất công trình thuỷ lӧi DTL 573,85 43,29 28,70 27,68 14,47 18,73 6,89 14,39 20,23 
2.8.3 Đất công trình cấp nước, thoát nước DCT                   
2.8.4 Đất công trình phòng, chống thiên tai DPC                   
2.8.5 Đất cy di tích lӏch sử - văn hya danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên DDD 10,05   0,02 4,52 0,01     0,36 0,61 
2.8.6 Đất công trình xử lê chất thải  DRA 8,80 1,74 0,32   0,10     0,69 0,49 
2.8.7 Đất công trình năng lưӧng, chiếu sáng công cộng  DNL 28,13 1,10 0,04 0,04 8,02 7,76 0,43 0,69 0,84 
2.8.8 Đất công trình hạ tҫng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin  DBV 0,96 0,27 0,03 0,07 0,03 0,03 0,03 0,03   
2.8.9 Đất chӧ dân sinh, chӧ đҫu mối  DCH 8,76 3,78 0,25 0,11   0,15 0,35 0,28 0,61 

2.8.10 Đất khu vui chѫi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng DKV 6,24 3,07 0,39         0,16   
2.9 Đất tôn giáo TON 1,70     0,57           

2.10 Đất tín ngưỡng TIN 2,87 0,88 0,03 0,14   0,15   0,08 0,08 
2.11 Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cѫ sӣ hỏa táng; đất cѫ sӣ lưu trӳ tro cốt  NTD 203,43 22,18 7,04 9,00 6,45 4,74 11,27 9,44 17,28 
2.12 Đất cy mặt nước chuyên d�ng TVC 1.021,92 68,47 20,83 33,46 61,12 37,94 38,11 28,26 18,28 

2.12.1 Đất cy mặt nước chuyên d�ng dạng ao, hồ, đҫm, phá MNC 82,54 1,06 1,22 1,34 3,69 4,16 6,42 0,81 5,61 
2.12.2 Đất cy mặt nước dạng sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 939,37 67,40 19,61 32,12 57,43 33,78 31,69 27,45 12,67 
2.13 Đất phi nông nghiệp khác PNK 1,70                 

3 Nhóm ÿҩt chưD sӱ dөnJ CSD 224,34 6,99 35,93 23,46 16,97 14,87 8,87 3,04 15,35 
3.1 Đất bҵng chưa sử dụng BCS 177,46 6,99 30,67 15,19 16,97 2,59 7,90 3,04 14,79 
3.2 Đất đồi núi chưa sử dụng DCS 0,24                 
3.3 Núi đá không cy rừng cây NCS 46,64   5,26 8,27   12,28 0,97   0,56 
3.4 Đất cy mặt nước chưa sử dụng MCS                   
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Phụ biểu số I.2: 
Phân bổ diện tích các loại ÿҩt tronJ KӃ hoạch sӱ dөnJ ÿҩt năm 2025, huyện Thiệu Hoá 

(Kèm theo 4uyết định số               /4Đ-UBND ngày            tháng          năm 2025 của UBND tỉnh) 
Đơn vị tính: ha 

TT Chỉ tiêu sӱ dөnJ ÿҩt Mã 
TổnJ diện 

tích 

Diện tích phân theo ÿơn vị hành chính 
Xã 

Thiệu 
Duy 

Xã 
Thiệu 

Nguyên

Xã 
Thiệu 
Hợp 

Xã 
Thiệu 
Thịnh 

Xã 
Thiệu 
Quang 

Xã 
Thiệu 
Thành 

Xã 
Thiệu 
Toán 

Xã 
Thiệu 
Chính 

1 Nhóm ÿҩt nônJ nJhiệp NNP 10.106,83 605,57 383,97 447,55 275,17 454,30 344,50 385,00 350,81 
1.1 Đất trồng lúa LUA 8.363,05 561,24 286,26 359,77 187,48 349,88 305,78 315,73 314,73 

1.1.1 Đất chuyên trồng lúa LUC 8.352,21 561,24 286,26 359,77 187,48 349,88 305,78 315,73 314,73 
1.1.2 Đất trồng lúa còn lại LUK 10,84                 
1.2 Đất trồng cây hҵng năm khác HNK 898,12 26,17 92,50 54,06 78,48 46,56 31,44 48,97 1,37 
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 249,52 3,56   22,59 1,12 28,81 1,50 8,54 0,85 
1.4 Đất rừng đặc dụng RDD                   
1.5 Đất rừng phòng hộ RPH                   
1.6 Đất rừng sản xuất RSX 138,95         22,64       
- Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng t nhiên RSN                   

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 351,07 9,96 3,95 7,63 8,09 4,86 5,12 11,76 31,66 
1.8 Đất chăn nuôi tập trung CNT                   
1.9 Đất làm muối LMU                   

1.10 Đất nông nghiệp khác NKH 106,12 4,64 1,26 3,50   1,55 0,66   2,20 
2 Nhóm ÿҩt phi nônJ nJhiệp PNN 5.660,55 269,00 273,25 249,46 203,62 215,36 196,85 245,03 154,22 

2.1 Đất ӣ tại nông thôn ONT 1.462,95 80,54 76,01 62,18 37,22 38,59 82,59 68,38 62,49 
2.2 Đất ӣ tại đô thӏ ODT 367,62                 
2.3 Đất xây dựng trụ sӣ cѫ quan TSC 23,76 0,42 1,44 0,73 0,37 0,27 0,54 0,44 0,44 
2.4 Đất quốc phòng CQP 6,72           1,81   3,52 
2.5 Đất an ninh CAN 5,77 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 
2.6 Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN 151,33 7,25 5,12 3,70 3,44 6,59 4,04 5,05 5,57 

2.6.1 Đất xây dựng cѫ sӣ văn hoá DVH 26,56 0,99 0,62 0,70 0,44 1,93 0,80 0,59 1,04 
2.6.2 Đất xây dựng cѫ sӣ xm hội DXH 0,07                 
2.6.3 Đất xây dựng cѫ sӣ y tế DYT 10,98 0,30 0,41 0,13 0,37 0,32 0,18 0,29 0,24 
2.6.4 Đất xây dựng cѫ sӣ giáo dục đào tạo DGD 61,99 2,05 2,69 1,86 1,32 3,50 1,56 1,54 2,53 
2.6.5 Đất xây dựng cѫ sӣ thể dục thể thao DTT 49,83 3,91 1,40 1,01 1,31 0,84 1,50 2,63 1,59 
2.6.6 Đất xây dựng cѫ sӣ khoa học công nghệ DKH                   
2.6.7 Đất xây dựng cѫ sӣ môi trưӡng DMT                   
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TT Chỉ tiêu sӱ dөnJ ÿҩt Mã 
TổnJ diện 

tích 

Diện tích phân theo ÿơn vị hành chính 
Xã 

Thiệu 
Duy 

Xã 
Thiệu 

Nguyên

Xã 
Thiệu 
Hợp 

Xã 
Thiệu 
Thịnh 

Xã 
Thiệu 
Quang 

Xã 
Thiệu 
Thành 

Xã 
Thiệu 
Toán 

Xã 
Thiệu 
Chính 

2.6.8 Đất xây dựng cѫ sӣ khí tưӧng thuỷ văn DKT                   
2.6.9 Đât xây dựng cѫ sӣ ngoại giao DNG                   

2.6.10 Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác DSK 1,90               0,17 
2.7 Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp CSK 319,20 0,48 33,58 3,34 15,00 3,95 4,38 4,01 0,80 

2.7.1 Đất khu công nghiệp SKK                   
2.7.2 Đất cụm công nghiệp SKN 114,65                 
2.7.3 Đất khu công nghệ thông tin tập trung SCT                   
2.7.4 Đất thưѫng mại dӏch vụ TMD 19,54   0,24 0,16   0,30   0,30 0,61 
2.7.5 Đất cѫ sӣ sản xuất phi nông nghiệp SKC 80,13 0,48 31,21 3,18       2,04 0,19 
2.7.6 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 104,87   2,13   15,00 3,65 4,38 1,67   
2.8 Đất sử dụng vào mục đích công cộng CCC 2.091,58 123,35 68,05 102,36 44,36 86,56 65,58 95,30 71,71 

2.8.1 Đất công trình giao thông DGT 1.454,79 80,95 49,27 71,14 28,91 58,34 55,55 49,69 49,97 
2.8.2 Đất công trình thuỷ lӧi DTL 573,85 41,25 18,04 29,43 15,03 26,16 9,33 44,75 21,09 
2.8.3 Đất công trình cấp nước, thoát nước DCT                   
2.8.4 Đất công trình phòng, chống thiên tai DPC                   
2.8.5 Đất cy di tích lӏch sử - văn hya danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên DDD 10,05   0,12 0,71 0,02 0,65   0,24   
2.8.6 Đất công trình xử lê chất thải  DRA 8,80 0,39   0,56 0,11 0,85 0,24 0,53 0,29 
2.8.7 Đất công trình năng lưӧng, chiếu sáng công cộng  DNL 28,13 0,24 0,10 0,08 0,01 0,28 0,13 0,06 0,03 
2.8.8 Đất công trình hạ tҫng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin  DBV 0,96 0,03 0,03   0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
2.8.9 Đất chӧ dân sinh, chӧ đҫu mối  DCH 8,76 0,32 0,36 0,38   0,09 0,30   0,30 

2.8.10 Đất khu vui chѫi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng DKV 6,24 0,17 0,13 0,06 0,25 0,16       
2.9 Đất tôn giáo TON 1,70         0,31 0,14     

2.10 Đất tín ngưỡng TIN 2,87     0,03 0,27 0,37 0,04   0,02 
2.11 Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cѫ sӣ hỏa táng; đất cѫ sӣ lưu trӳ tro cốt  NTD 203,43 5,40 6,93 11,16 8,77 7,67 10,64 5,86 4,01 
2.12 Đất cy mặt nước chuyên d�ng TVC 1.021,92 51,43 82,00 65,84 94,07 70,93 26,97 65,87 5,54 

2.12.1 Đất cy mặt nước chuyên d�ng dạng ao, hồ, đҫm, phá MNC 82,54 4,15 14,71 4,27   1,38 0,18 1,58 0,07 
2.12.2 Đất cy mặt nước dạng sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 939,37 47,28 67,29 61,57 94,07 69,55 26,79 64,29 5,47 
2.13 Đất phi nông nghiệp khác PNK 1,70                 

3 Nhóm ÿҩt chưD sӱ dөnJ CSD 224,34 6,10 4,33 10,05 10,71 15,83 10,31 1,79 0,72 
3.1 Đất bҵng chưa sử dụng BCS 177,46 6,10 4,33 8,43 10,71 15,83 2,22 1,79 0,72 
3.2 Đất đồi núi chưa sử dụng DCS 0,24                 
3.3 Núi đá không cy rừng cây NCS 46,64     1,62     8,09     
3.4 Đất cy mặt nước chưa sử dụng MCS                   



9 

 

Phụ biểu số I.3: 
Phân bổ diện tích các loại ÿҩt tronJ KӃ hoạch sӱ dөnJ ÿҩt năm 2025, huyện Thiệu Hoá 

(Kèm theo 4uyết định số               /4Đ-UBND ngày            tháng          năm 2025 của UBND tỉnh) 
Đơn vị tính: ha 

TT Chỉ tiêu sӱ dөnJ ÿҩt Mã 
TổnJ diện 

tích 

Diện tích phân theo ÿơn vị hành chính 
Xã 

Thiệu 
Hòa 

Thị trҩn 
Hậu 
Hiền 

Xã 
Thiệu 
Viên 

Xã 
Thiệu 

Lý 

Xã 
Thiệu 
Vận 

Xã 
Thiệu 
Trung 

Xã Tân 
Châu 

Xã 
Thiệu 
Giao 

1 Nhóm ÿҩt nônJ nJhiệp NNP 10.106,83 453,73 601,60 314,40 278,92 231,96 244,17 444,53 423,45 
1.1 Đất trồng lúa LUA 8.363,05 435,22 511,53 292,03 256,74 174,04 208,39 231,86 388,02 

1.1.1 Đất chuyên trồng lúa LUC 8.352,21 435,22 510,02 292,03 256,74 173,41 208,39 231,86 388,02 
1.1.2 Đất trồng lúa còn lại LUK 10,84   1,51     0,63       
1.2 Đất trồng cây hҵng năm khác HNK 898,12 2,03 32,83 3,62 4,07 35,50 18,25 125,50 6,56 
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 249,52 10,07 28,06 3,31 2,34 13,36 1,42 11,94 11,50 
1.4 Đất rừng đặc dụng RDD                   
1.5 Đất rừng phòng hộ RPH                   
1.6 Đất rừng sản xuất RSX 138,95             58,05   
- Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng t nhiên RSN                   

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 351,07 6,41 24,55 14,46 14,95 8,61 10,87 8,15 17,37 
1.8 Đất chăn nuôi tập trung CNT                   
1.9 Đất làm muối LMU                   

1.10 Đất nông nghiệp khác NKH 106,12   4,64 0,98 0,82 0,45 5,24 9,03   
2 Nhóm ÿҩt phi nônJ nJhiệp PNN 5.660,55 206,02 428,56 172,37 132,43 136,31 145,35 289,53 147,02 

2.1 Đất ӣ tại nông thôn ONT 1.462,95 68,41   79,34 60,32 48,08 65,57 92,36 58,81 
2.2 Đất ӣ tại đô thӏ ODT 367,62   132,21             
2.3 Đất xây dựng trụ sӣ cѫ quan TSC 23,76 0,30 0,86 0,94 0,96 0,41 0,35 1,05 1,92 
2.4 Đất quốc phòng CQP 6,72                 
2.5 Đất an ninh CAN 5,77 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 0,12 
2.6 Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN 151,33 5,52 10,10 6,26 5,14 6,56 4,57 5,31 2,77 

2.6.1 Đất xây dựng cѫ sӣ văn hoá DVH 26,56 0,65 0,88 0,57 0,78 1,30 0,87 1,15 0,52 
2.6.2 Đất xây dựng cѫ sӣ xm hội DXH 0,07                 
2.6.3 Đất xây dựng cѫ sӣ y tế DYT 10,98 0,11 0,75 0,08 0,22 0,20 0,12 0,17 0,13 
2.6.4 Đất xây dựng cѫ sӣ giáo dục đào tạo DGD 61,99 1,28 2,77 2,83 1,88 4,02 1,99 2,49 1,72 
2.6.5 Đất xây dựng cѫ sӣ thể dục thể thao DTT 49,83 3,43 5,70 2,77 2,26 0,88 1,59 1,50 0,40 
2.6.6 Đất xây dựng cѫ sӣ khoa học công nghệ DKH                   
2.6.7 Đất xây dựng cѫ sӣ môi trưӡng DMT                   
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TT Chỉ tiêu sӱ dөnJ ÿҩt Mã 
TổnJ diện 

tích 

Diện tích phân theo ÿơn vị hành chính 
Xã 

Thiệu 
Hòa 

Thị trҩn 
Hậu 
Hiền 

Xã 
Thiệu 
Viên 

Xã 
Thiệu 

Lý 

Xã 
Thiệu 
Vận 

Xã 
Thiệu 
Trung 

Xã Tân 
Châu 

Xã 
Thiệu 
Giao 

2.6.8 Đất xây dựng cѫ sӣ khí tưӧng thuỷ văn DKT                   
2.6.9 Đât xây dựng cѫ sӣ ngoại giao DNG                   
2.6.10 Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác DSK 1,90 0,05   0,01   0,16       

2.7 Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp CSK 319,20 0,24 18,22 0,05   2,26 4,03 28,34 6,31 
2.7.1 Đất khu công nghiệp SKK                   
2.7.2 Đất cụm công nghiệp SKN 114,65   17,57       3,94     
2.7.3 Đất khu công nghệ thông tin tập trung SCT                   
2.7.4 Đất thưѫng mại dӏch vụ TMD 19,54 0,23 0,05 0,05   0,20   0,68   
2.7.5 Đất cѫ sӣ sản xuất phi nông nghiệp SKC 80,13 0,01 0,60     2,06 0,09 0,81 6,31 
2.7.6 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 104,87             26,85   
2.8 Đất sử dụng vào mục đích công cộng CCC 2.091,58 80,84 148,45 70,71 60,89 51,87 60,72 88,78 65,24 

2.8.1 Đất công trình giao thông DGT 1.454,79 57,37 87,79 50,28 45,63 27,78 38,46 61,21 47,43 
2.8.2 Đất công trình thuỷ lӧi DTL 573,85 22,18 56,45 18,87 13,46 20,46 20,33 25,77 16,87 
2.8.3 Đất công trình cấp nước, thoát nước DCT                   
2.8.4 Đất công trình phòng, chống thiên tai DPC                   
2.8.5 Đất cy di tích lӏch sử - văn hya danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên DDD 10,05   0,63 0,60     0,99 0,37 0,20 
2.8.6 Đất công trình xử lê chất thải  DRA 8,80 0,42 0,11   0,56 0,28   0,82 0,30 
2.8.7 Đất công trình năng lưӧng, chiếu sáng công cộng  DNL 28,13 0,43 2,29 0,93 0,77 3,32 0,49 0,04 0,02 
2.8.8 Đất công trình hạ tҫng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin  DBV 0,96 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,06 0,03 
2.8.9 Đất chӧ dân sinh, chӧ đҫu mối  DCH 8,76 0,21 0,57       0,25 0,30 0,15 
2.8.10 Đất khu vui chѫi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng DKV 6,24 0,20 0,58   0,44   0,18 0,21 0,24 

2.9 Đất tôn giáo TON 1,70   0,01       0,61   0,06 
2.10 Đất tín ngưỡng TIN 2,87           0,07 0,26 0,45 
2.11 Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cѫ sӣ hỏa táng; đất cѫ sӣ lưu trӳ tro cốt  NTD 203,43 5,21 12,25 5,22 4,64 5,07 7,45 5,02 10,73 
2.12 Đất cy mặt nước chuyên d�ng TVC 1.021,92 45,38 106,33 9,73 0,36 20,24 1,86 68,29 0,61 

2.12.1 Đất cy mặt nước chuyên d�ng dạng ao, hồ, đҫm, phá MNC 82,54 26,13 0,43 3,93 0,36 0,25 0,05 0,13 0,61 
2.12.2 Đất cy mặt nước dạng sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 939,37 19,25 105,90 5,80   19,99 1,81 68,16   
2.13 Đất phi nông nghiệp khác PNK 1,70         1,70       

3 Nhóm ÿҩt chưD sӱ dөnJ CSD 224,34 0,63 11,73 6,01 1,16 1,37 0,20 7,06 10,86 
3.1 Đất bҵng chưa sử dụng BCS 177,46 0,63 11,73 6,01 1,16 1,37 0,20 6,82 1,27 
3.2 Đất đồi núi chưa sử dụng DCS 0,24             0,24   
3.3 Núi đá không cy rừng cây NCS 46,64               9,59 
3.4 Đất cy mặt nước chưa sử dụng MCS                   

 



Phụ biểu số II.1: 
KӃ hoạch ÿưD ÿҩt chưD sӱ dөnJ vào sӱ dөnJ năm 2025, huyện Thiệu Hoá 

(Kèm theo 4uyết định số               /4Đ-UBND ngày            tháng          năm 2025 của UBND tỉnh) 
Đơn vị tính: ha 

TT Chỉ tiêu sӱ dөnJ ÿҩt Mã 
TổnJ diện 

tích 

Diện tích phân theo ÿơn vị hành chính 
Thị trҩn 

Thiệu 
Hóa 

Xã 
Thiệu 
NJọc 

Xã 
Thiệu 

Vũ 

Xã 
Thiệu 
Phúc 

Xã 
Thiệu 
TiӃn 

Xã 
Thiệu 
Công 

Xã 
Thiệu 
Long 

Xã 
Thiệu 
Giang 

1 Nhóm ÿҩt nônJ nJhiệp NNP                   
1.1 Đất trồng lúa LUA                   

1.1.1 Đất chuyên trồng lúa LUC                   
1.1.2 Đất trồng lúa còn lại LUK                   
1.2 Đất trồng cây hҵng năm khác HNK                   
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN                   
1.4 Đất rừng đặc dụng RDD                   
1.5 Đất rừng phòng hộ RPH                   
1.6 Đất rừng sản xuất RSX                   
- Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng t nhiên RSN                   

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS                   
1.8 Đất chăn nuôi tập trung CNT                   
1.9 Đất làm muối LMU                   

1.10 Đất nông nghiệp khác NKH                   
2 Nhóm ÿҩt phi nônJ nJhiệp PNN 2,42       0,22         

2.1 Đất ӣ tại nông thôn ONT                   
2.2 Đất ӣ tại đô thӏ ODT                   
2.3 Đất xây dựng trụ sӣ cѫ quan TSC                   
2.4 Đất quốc phòng CQP                   
2.5 Đất an ninh CAN 0,02       0,02         
2.6 Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN                   

2.6.1 Đất xây dựng cѫ sӣ văn hoá DVH                   
2.6.2 Đất xây dựng cѫ sӣ xm hội DXH                   
2.6.3 Đất xây dựng cѫ sӣ y tế DYT                   
2.6.4 Đất xây dựng cѫ sӣ giáo dục đào tạo DGD                   
2.6.5 Đất xây dựng cѫ sӣ thể dục thể thao DTT                   
2.6.6 Đất xây dựng cѫ sӣ khoa học công nghệ DKH                   
2.6.7 Đất xây dựng cѫ sӣ môi trưӡng DMT                   
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TT Chỉ tiêu sӱ dөnJ ÿҩt Mã 
TổnJ diện 

tích 

Diện tích phân theo ÿơn vị hành chính 
Thị trҩn 

Thiệu 
Hóa 

Xã 
Thiệu 
NJọc 

Xã 
Thiệu 

Vũ 

Xã 
Thiệu 
Phúc 

Xã 
Thiệu 
TiӃn 

Xã 
Thiệu 
Công 

Xã 
Thiệu 
Long 

Xã 
Thiệu 
Giang 

2.6.8 Đất xây dựng cѫ sӣ khí tưӧng thuỷ văn DKT                   
2.6.9 Đât xây dựng cѫ sӣ ngoại giao DNG                   
2.6.10 Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác DSK                   

2.7 Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp CSK 2,20                 
2.7.1 Đất khu công nghiệp SKK                   
2.7.2 Đất cụm công nghiệp SKN                   
2.7.3 Đất khu công nghệ thông tin tập trung SCT                   
2.7.4 Đất thưѫng mại dӏch vụ TMD                   
2.7.5 Đất cѫ sӣ sản xuất phi nông nghiệp SKC                   
2.7.6 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 2,20                 
2.8 Đất sử dụng vào mục đích công cộng CCC 0,20       0,20         

2.8.1 Đất công trình giao thông DGT                   
2.8.2 Đất công trình thuỷ lӧi DTL                   
2.8.3 Đất công trình cấp nước, thoát nước DCT                   
2.8.4 Đất công trình phòng, chống thiên tai DPC                   
2.8.5 Đất cy di tích lӏch sử - văn hya danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên DDD                   
2.8.6 Đất công trình xử lê chất thải  DRA                   
2.8.7 Đất công trình năng lưӧng, chiếu sáng công cộng  DNL 0,20       0,20         
2.8.8 Đất công trình hạ tҫng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin  DBV                   
2.8.9 Đất chӧ dân sinh, chӧ đҫu mối  DCH                   
2.8.10 Đất khu vui chѫi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng DKV                   

2.9 Đất tôn giáo TON                   
2.10 Đất tín ngưỡng TIN                   
2.11 Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cѫ sӣ hỏa táng; đất cѫ sӣ lưu trӳ tro cốt  NTD                   
2.12 Đất cy mặt nước chuyên d�ng TVC                   

2.12.1 Đất cy mặt nước chuyên d�ng dạng ao, hồ, đҫm, phá MNC                   
2.12.2 Đất cy mặt nước dạng sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON                   
2.13 Đất phi nông nghiệp khác PNK                   
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Phụ biểu số II.2: 
KӃ hoạch ÿưD ÿҩt chưD sӱ dөnJ vào sӱ dөnJ năm 2025, huyện Thiệu Hoá 

(Kèm theo 4uyết định số               /4Đ-UBND ngày            tháng          năm 2025 của UBND tỉnh) 
Đơn vị tính: ha 

 

TT Chỉ tiêu sӱ dөnJ ÿҩt Mã 
TổnJ 
diện 
tích 

Diện tích phân theo ÿơn vị hành chính 
Xã 

Thiệu 
Duy 

Xã 
Thiệu 

Nguyên

Xã 
Thiệu 
Hợp 

Xã 
Thiệu 
Thịnh 

Xã 
Thiệu 
Quang 

Xã 
Thiệu 
Thành 

Xã 
Thiệu 
Toán 

Xã 
Thiệu 
Chính 

1 Nhóm ÿҩt nônJ nJhiệp NNP                   
1.1 Đất trồng lúa LUA                   

1.1.1 Đất chuyên trồng lúa LUC                   
1.1.2 Đất trồng lúa còn lại LUK                   
1.2 Đất trồng cây hҵng năm khác HNK                   
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN                   
1.4 Đất rừng đặc dụng RDD                   
1.5 Đất rừng phòng hộ RPH                   
1.6 Đất rừng sản xuất RSX                   
- Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng t nhiên RSN                   

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS                   
1.8 Đất chăn nuôi tập trung CNT                   
1.9 Đất làm muối LMU                   

1.10 Đất nông nghiệp khác NKH                   
2 Nhóm ÿҩt phi nônJ nJhiệp PNN 2,42           2,20     

2.1 Đất ӣ tại nông thôn ONT                   
2.2 Đất ӣ tại đô thӏ ODT                   
2.3 Đất xây dựng trụ sӣ cѫ quan TSC                   
2.4 Đất quốc phòng CQP                   
2.5 Đất an ninh CAN 0,02                 
2.6 Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN                   

2.6.1 Đất xây dựng cѫ sӣ văn hoá DVH                   
2.6.2 Đất xây dựng cѫ sӣ xm hội DXH                   
2.6.3 Đất xây dựng cѫ sӣ y tế DYT                   
2.6.4 Đất xây dựng cѫ sӣ giáo dục đào tạo DGD                   
2.6.5 Đất xây dựng cѫ sӣ thể dục thể thao DTT                   
2.6.6 Đất xây dựng cѫ sӣ khoa học công nghệ DKH                   
2.6.7 Đất xây dựng cѫ sӣ môi trưӡng DMT                   
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TT Chỉ tiêu sӱ dөnJ ÿҩt Mã 
TổnJ 
diện 
tích 

Diện tích phân theo ÿơn vị hành chính 
Xã 

Thiệu 
Duy 

Xã 
Thiệu 

Nguyên

Xã 
Thiệu 
Hợp 

Xã 
Thiệu 
Thịnh 

Xã 
Thiệu 
Quang 

Xã 
Thiệu 
Thành 

Xã 
Thiệu 
Toán 

Xã 
Thiệu 
Chính 

2.6.8 Đất xây dựng cѫ sӣ khí tưӧng thuỷ văn DKT                   
2.6.9 Đât xây dựng cѫ sӣ ngoại giao DNG                   
2.6.10 Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác DSK                   

2.7 Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp CSK 2,20           2,20     
2.7.1 Đất khu công nghiệp SKK                   
2.7.2 Đất cụm công nghiệp SKN                   
2.7.3 Đất khu công nghệ thông tin tập trung SCT                   
2.7.4 Đất thưѫng mại dӏch vụ TMD                   
2.7.5 Đất cѫ sӣ sản xuất phi nông nghiệp SKC                   
2.7.6 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 2,20           2,20     
2.8 Đất sử dụng vào mục đích công cộng CCC 0,20                 

2.8.1 Đất công trình giao thông DGT                   
2.8.2 Đất công trình thuỷ lӧi DTL                   
2.8.3 Đất công trình cấp nước, thoát nước DCT                   
2.8.4 Đất công trình phòng, chống thiên tai DPC                   
2.8.5 Đất cy di tích lӏch sử - văn hya danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên DDD                   
2.8.6 Đất công trình xử lê chất thải  DRA                   
2.8.7 Đất công trình năng lưӧng, chiếu sáng công cộng  DNL 0,20                 
2.8.8 Đất công trình hạ tҫng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin  DBV                   
2.8.9 Đất chӧ dân sinh, chӧ đҫu mối  DCH                   
2.8.10 Đất khu vui chѫi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng DKV                   

2.9 Đất tôn giáo TON                   
2.10 Đất tín ngưỡng TIN                   
2.11 Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cѫ sӣ hỏa táng; đất cѫ sӣ lưu trӳ tro cốt  NTD                   
2.12 Đất cy mặt nước chuyên d�ng TVC                   

2.12.1 Đất cy mặt nước chuyên d�ng dạng ao, hồ, đҫm, phá MNC                   
2.12.2 Đất cy mặt nước dạng sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON                   
2.13 Đất phi nông nghiệp khác PNK                   

 



Phụ biểu số II.3: 
KӃ hoạch ÿưD ÿҩt chưD sӱ dөnJ vào sӱ dөnJ năm 2025, huyện Thiệu Hoá 

(Kèm theo 4uyết định số               /4Đ-UBND ngày            tháng          năm 2025 của UBND tỉnh) 
Đơn vị tính: ha 

TT Chỉ tiêu sӱ dөnJ ÿҩt Mã 
TổnJ 
diện 
tích 

Diện tích phân theo ÿơn vị hành chính 
Xã 

Thiệu 
Hòa 

Thị trҩn 
Hậu 
Hiền 

Xã 
Thiệu 
Viên 

Xã 
Thiệu 

Lý 

Xã 
Thiệu 
Vận 

Xã 
Thiệu 
Trung 

Xã Tân 
Châu 

Xã 
Thiệu 
Giao 

1 Nhóm ÿҩt nônJ nJhiệp NNP                   
1.1 Đất trồng lúa LUA                   

1.1.1 Đất chuyên trồng lúa LUC                   
1.1.2 Đất trồng lúa còn lại LUK                   
1.2 Đất trồng cây hҵng năm khác HNK                   
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN                   
1.4 Đất rừng đặc dụng RDD                   
1.5 Đất rừng phòng hộ RPH                   
1.6 Đất rừng sản xuất RSX                   
- Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng t nhiên RSN                   

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS                   
1.8 Đất chăn nuôi tập trung CNT                   
1.9 Đất làm muối LMU                   

1.10 Đất nông nghiệp khác NKH                   
2 Nhóm ÿҩt phi nônJ nJhiệp PNN 2,42                 

2.1 Đất ӣ tại nông thôn ONT                   
2.2 Đất ӣ tại đô thӏ ODT                   
2.3 Đất xây dựng trụ sӣ cѫ quan TSC                   
2.4 Đất quốc phòng CQP                   
2.5 Đất an ninh CAN 0,02                 
2.6 Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN                   

2.6.1 Đất xây dựng cѫ sӣ văn hoá DVH                   
2.6.2 Đất xây dựng cѫ sӣ xm hội DXH                   
2.6.3 Đất xây dựng cѫ sӣ y tế DYT                   
2.6.4 Đất xây dựng cѫ sӣ giáo dục đào tạo DGD                   
2.6.5 Đất xây dựng cѫ sӣ thể dục thể thao DTT                   
2.6.6 Đất xây dựng cѫ sӣ khoa học công nghệ DKH                   
2.6.7 Đất xây dựng cѫ sӣ môi trưӡng DMT                   
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TT Chỉ tiêu sӱ dөnJ ÿҩt Mã 
TổnJ 
diện 
tích 

Diện tích phân theo ÿơn vị hành chính 
Xã 

Thiệu 
Hòa 

Thị trҩn 
Hậu 
Hiền 

Xã 
Thiệu 
Viên 

Xã 
Thiệu 

Lý 

Xã 
Thiệu 
Vận 

Xã 
Thiệu 
Trung 

Xã Tân 
Châu 

Xã 
Thiệu 
Giao 

2.6.8 Đất xây dựng cѫ sӣ khí tưӧng thuỷ văn DKT                   
2.6.9 Đât xây dựng cѫ sӣ ngoại giao DNG                   
2.6.10 Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác DSK                   

2.7 Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp CSK 2,20                 
2.7.1 Đất khu công nghiệp SKK                   
2.7.2 Đất cụm công nghiệp SKN                   
2.7.3 Đất khu công nghệ thông tin tập trung SCT                   
2.7.4 Đất thưѫng mại dӏch vụ TMD                   
2.7.5 Đất cѫ sӣ sản xuất phi nông nghiệp SKC                   
2.7.6 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS 2,20                 
2.8 Đất sử dụng vào mục đích công cộng CCC 0,20                 

2.8.1 Đất công trình giao thông DGT                   
2.8.2 Đất công trình thuỷ lӧi DTL                   
2.8.3 Đất công trình cấp nước, thoát nước DCT                   
2.8.4 Đất công trình phòng, chống thiên tai DPC                   
2.8.5 Đất cy di tích lӏch sử - văn hya danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên DDD                   
2.8.6 Đất công trình xử lê chất thải  DRA                   
2.8.7 Đất công trình năng lưӧng, chiếu sáng công cộng  DNL 0,20                 
2.8.8 Đất công trình hạ tҫng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin  DBV                   
2.8.9 Đất chӧ dân sinh, chӧ đҫu mối  DCH                   
2.8.10 Đất khu vui chѫi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng DKV                   

2.9 Đất tôn giáo TON                   
2.10 Đất tín ngưỡng TIN                   
2.11 Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cѫ sӣ hỏa táng; đất cѫ sӣ lưu trӳ tro cốt  NTD                   
2.12 Đất cy mặt nước chuyên d�ng TVC                   

2.12.1 Đất cy mặt nước chuyên d�ng dạng ao, hồ, đҫm, phá MNC                   
2.12.2 Đất cy mặt nước dạng sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON                   
2.13 Đất phi nông nghiệp khác PNK                   



Phụ biểu số III.1: 
KӃ hoạch thu hồi ÿҩt năm 2025, huyện Thiệu Hoá 

(Kèm theo 4uyết định số               /4Đ-UBND ngày            tháng          năm 2025 của UBND tỉnh) 
Đơn vị tính: ha 

 

TT Chỉ tiêu sӱ dөnJ ÿҩt Mã 
TổnJ 

diện tích 

Diện tích phân theo ÿơn vị hành chính 
Thị trҩn 

Thiệu 
Hóa 

Xã 
Thiệu 
NJọc 

Xã 
Thiệu 

Vũ 

Xã 
Thiệu 
Phúc 

Xã 
Thiệu 
TiӃn 

Xã 
Thiệu 
Công 

Xã 
Thiệu 
Long 

Xã 
Thiệu 
Giang 

1 Nhóm ÿҩt nônJ nJhiệp NNP 160,34 40,06 8,35 14,04 10,84 8,74 1,05 3,77 0,88 
1.1 Đất trồng lúa LUA 153,55 37,38 8,30 13,79 10,84 8,70 1,05 3,77 0,88 

1.1.1 Đất chuyên trồng lúa LUC 153,55 37,38 8,30 13,79 10,84 8,70 1,05 3,77 0,88 
1.1.2 Đất trồng lúa còn lại LUK                   
1.2 Đất trồng cây hҵng năm khác HNK 5,07 2,65   0,25   0,04       
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN                   
1.4 Đất rừng đặc dụng RDD                   
1.5 Đất rừng phòng hộ RPH                   
1.6 Đất rừng sản xuất RSX 0,12                 
- Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng t nhiên RSN                   

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 1,60 0,03 0,05             
1.8 Đất chăn nuôi tập trung CNT                   
1.9 Đất làm muối LMU                   

1.10 Đất nông nghiệp khác NKH                   
2 Nhóm ÿҩt phi nônJ nJhiệp PNN 13,33 6,48 0,19 1,20 0,80 0,59 0,27     

2.1 Đất ӣ tại nông thôn ONT 0,13   0,05     0,04       
2.2 Đất ӣ tại đô thӏ ODT 0,23 0,05               
2.3 Đất xây dựng trụ sӣ cѫ quan TSC 2,02 0,87 0,07             
2.4 Đất quốc phòng CQP                   
2.5 Đất an ninh CAN                   
2.6 Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN 2,61 1,63         0,12     

2.6.1 Đất xây dựng cѫ sӣ văn hoá DVH                   
2.6.2 Đất xây dựng cѫ sӣ xm hội DXH                   
2.6.3 Đất xây dựng cѫ sӣ y tế DYT                   
2.6.4 Đất xây dựng cѫ sӣ giáo dục đào tạo DGD 1,87 1,63         0,12     
2.6.5 Đất xây dựng cѫ sӣ thể dục thể thao DTT 0,74                 
2.6.6 Đất xây dựng cѫ sӣ khoa học công nghệ DKH                   
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TT Chỉ tiêu sӱ dөnJ ÿҩt Mã 
TổnJ 

diện tích 

Diện tích phân theo ÿơn vị hành chính 
Thị trҩn 

Thiệu 
Hóa 

Xã 
Thiệu 
NJọc 

Xã 
Thiệu 

Vũ 

Xã 
Thiệu 
Phúc 

Xã 
Thiệu 
TiӃn 

Xã 
Thiệu 
Công 

Xã 
Thiệu 
Long 

Xã 
Thiệu 
Giang 

2.6.7 Đất xây dựng cѫ sӣ môi trưӡng DMT                   
2.6.8 Đất xây dựng cѫ sӣ khí tưӧng thuỷ văn DKT                   
2.6.9 Đât xây dựng cѫ sӣ ngoại giao DNG                   
2.6.10 Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác DSK                   

2.7 Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp CSK                   
2.7.1 Đất khu công nghiệp SKK                   
2.7.2 Đất cụm công nghiệp SKN                   
2.7.3 Đất khu công nghệ thông tin tập trung SCT                   
2.7.4 Đất thưѫng mại dӏch vụ TMD                   
2.7.5 Đất cѫ sӣ sản xuất phi nông nghiệp SKC                   
2.7.6 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS                   
2.8 Đất sử dụng vào mục đích công cộng CCC 6,22 1,86 0,07 1,20 0,80 0,50 0,15     

2.8.1 Đất công trình giao thông DGT 4,68 1,46   1,05 0,57 0,30 0,13     
2.8.2 Đất công trình thuỷ lӧi DTL 1,53 0,40 0,07 0,15 0,23 0,20 0,02     
2.8.3 Đất công trình cấp nước, thoát nước DCT                   
2.8.4 Đất công trình phòng, chống thiên tai DPC                   
2.8.5 Đất cy di tích lӏch sử - văn hya danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên DDD                   
2.8.6 Đất công trình xử lê chất thải  DRA                   
2.8.7 Đất công trình năng lưӧng, chiếu sáng công cộng  DNL                   
2.8.8 Đất công trình hạ tҫng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin  DBV                   
2.8.9 Đất chӧ dân sinh, chӧ đҫu mối  DCH                   
2.8.10 Đất khu vui chѫi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng DKV                   

2.9 Đất tôn giáo TON                   
2.10 Đất tín ngưỡng TIN                   
2.11 Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cѫ sӣ hỏa táng; đất cѫ sӣ lưu trӳ tro cốt  NTD 0,05         0,05       
2.12 Đất cy mặt nước chuyên d�ng TVC 2,07 2,07               

2.12.1 Đất cy mặt nước chuyên d�ng dạng ao, hồ, đҫm, phá MNC                   
2.12.2 Đất cy mặt nước dạng sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 2,07 2,07               
2.13 Đất phi nông nghiệp khác PNK                   



Phụ biểu số III.2: 
KӃ hoạch thu hồi ÿҩt năm 2025, huyện Thiệu Hoá 

(Kèm theo 4uyết định số               /4Đ-UBND ngày            tháng          năm 2025 của UBND tỉnh) 
Đơn vị tính: ha 

TT Chỉ tiêu sӱ dөnJ ÿҩt Mã 
TổnJ 

diện tích 

Diện tích phân theo ÿơn vị hành chính 
Xã 

Thiệu 
Duy 

Xã 
Thiệu 

Nguyên 

Xã 
Thiệu 
Hợp 

Xã 
Thiệu 
Thịnh 

Xã 
Thiệu 
Quang 

Xã 
Thiệu 
Thành 

Xã 
Thiệu 
Toán 

Xã 
Thiệu 
Chính 

1 Nhóm ÿҩt nônJ nJhiệp NNP 160,34 1,12 3,51 1,82 1,79 0,38 1,19 2,46 3,92 
1.1 Đất trồng lúa LUA 153,55 1,12 1,38 1,82 1,79 0,26 1,19 2,46 3,80 

1.1.1 Đất chuyên trồng lúa LUC 153,55 1,12 1,38 1,82 1,79 0,26 1,19 2,46 3,80 
1.1.2 Đất trồng lúa còn lại LUK                   
1.2 Đất trồng cây hҵng năm khác HNK 5,07   2,13             
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN                   
1.4 Đất rừng đặc dụng RDD                   
1.5 Đất rừng phòng hộ RPH                   
1.6 Đất rừng sản xuất RSX 0,12         0,12       
- Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng t nhiên RSN                   

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 1,60               0,12 
1.8 Đất chăn nuôi tập trung CNT                   
1.9 Đất làm muối LMU                   

1.10 Đất nông nghiệp khác NKH                   
2 Nhóm ÿҩt phi nônJ nJhiệp PNN 13,33   0,37       0,07 0,29   

2.1 Đất ӣ tại nông thôn ONT 0,13   0,04             
2.2 Đất ӣ tại đô thӏ ODT 0,23                 
2.3 Đất xây dựng trụ sӣ cѫ quan TSC 2,02   0,12         0,12   
2.4 Đất quốc phòng CQP                   
2.5 Đất an ninh CAN                   
2.6 Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN 2,61                 

2.6.1 Đất xây dựng cѫ sӣ văn hoá DVH                   
2.6.2 Đất xây dựng cѫ sӣ xm hội DXH                   
2.6.3 Đất xây dựng cѫ sӣ y tế DYT                   
2.6.4 Đất xây dựng cѫ sӣ giáo dục đào tạo DGD 1,87                 
2.6.5 Đất xây dựng cѫ sӣ thể dục thể thao DTT 0,74                 
2.6.6 Đất xây dựng cѫ sӣ khoa học công nghệ DKH                   
2.6.7 Đất xây dựng cѫ sӣ môi trưӡng DMT                   
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TT Chỉ tiêu sӱ dөnJ ÿҩt Mã 
TổnJ 

diện tích 

Diện tích phân theo ÿơn vị hành chính 
Xã 

Thiệu 
Duy 

Xã 
Thiệu 

Nguyên 

Xã 
Thiệu 
Hợp 

Xã 
Thiệu 
Thịnh 

Xã 
Thiệu 
Quang 

Xã 
Thiệu 
Thành 

Xã 
Thiệu 
Toán 

Xã 
Thiệu 
Chính 

2.6.8 Đất xây dựng cѫ sӣ khí tưӧng thuỷ văn DKT                   
2.6.9 Đât xây dựng cѫ sӣ ngoại giao DNG                   
2.6.10 Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác DSK                   

2.7 Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp CSK                   
2.7.1 Đất khu công nghiệp SKK                   
2.7.2 Đất cụm công nghiệp SKN                   
2.7.3 Đất khu công nghệ thông tin tập trung SCT                   
2.7.4 Đất thưѫng mại dӏch vụ TMD                   
2.7.5 Đất cѫ sӣ sản xuất phi nông nghiệp SKC                   
2.7.6 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS                   
2.8 Đất sử dụng vào mục đích công cộng CCC 6,22   0,21       0,07 0,17   

2.8.1 Đất công trình giao thông DGT 4,68   0,20       0,04 0,17   
2.8.2 Đất công trình thuỷ lӧi DTL 1,53   0,01       0,03     
2.8.3 Đất công trình cấp nước, thoát nước DCT                   
2.8.4 Đất công trình phòng, chống thiên tai DPC                   
2.8.5 Đất cy di tích lӏch sử - văn hya danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên DDD                   
2.8.6 Đất công trình xử lê chất thải  DRA                   
2.8.7 Đất công trình năng lưӧng, chiếu sáng công cộng  DNL                   
2.8.8 Đất công trình hạ tҫng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin  DBV                   
2.8.9 Đất chӧ dân sinh, chӧ đҫu mối  DCH                   
2.8.10 Đất khu vui chѫi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng DKV                   

2.9 Đất tôn giáo TON                   
2.10 Đất tín ngưỡng TIN                   
2.11 Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cѫ sӣ hỏa táng; đất cѫ sӣ lưu trӳ tro cốt  NTD 0,05                 
2.12 Đất cy mặt nước chuyên d�ng TVC 2,07                 

2.12.1 Đất cy mặt nước chuyên d�ng dạng ao, hồ, đҫm, phá MNC                   
2.12.2 Đất cy mặt nước dạng sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 2,07                 
2.13 Đất phi nông nghiệp khác PNK                   
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Phụ biểu số III.3: 
KӃ hoạch thu hồi ÿҩt năm 2025, huyện Thiệu Hoá 

(Kèm theo 4uyết định số               /4Đ-UBND ngày            tháng          năm 2025 của UBND tỉnh) 
Đơn vị tính: ha 

TT Chỉ tiêu sӱ dөnJ ÿҩt Mã 
TổnJ 

diện tích 

Diện tích phân theo ÿơn vị hành chính 
Xã 

Thiệu 
Hòa 

Thị trҩn 
Hậu 
Hiền 

Xã 
Thiệu 
Viên 

Xã 
Thiệu 

Lý 

Xã 
Thiệu 
Vận 

Xã 
Thiệu 
Trung 

Xã 
Tân 

Châu 

Xã 
Thiệu 
Giao 

1 Nhóm ÿҩt nônJ nJhiệp NNP 160,34 6,91 30,06 3,13 3,96 0,14 5,34 3,46 3,42 
1.1 Đất trồng lúa LUA 153,55 6,91 29,85 2,13 3,96 0,14 5,14 3,46 3,42 

1.1.1 Đất chuyên trồng lúa LUC 153,55 6,91 29,85 2,13 3,96 0,14 5,14 3,46 3,42 
1.1.2 Đất trồng lúa còn lại LUK                   
1.2 Đất trồng cây hҵng năm khác HNK 5,07                 
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN                   
1.4 Đất rừng đặc dụng RDD                   
1.5 Đất rừng phòng hộ RPH                   
1.6 Đất rừng sản xuất RSX 0,12                 
- Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng t nhiên RSN                   

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS 1,60   0,20 1,00     0,20     
1.8 Đất chăn nuôi tập trung CNT                   
1.9 Đất làm muối LMU                   

1.10 Đất nông nghiệp khác NKH                   
2 Nhóm ÿҩt phi nônJ nJhiệp PNN 13,33 0,04 0,89 1,46 0,12   0,41 0,03 0,12 

2.1 Đất ӣ tại nông thôn ONT 0,13                 
2.2 Đất ӣ tại đô thӏ ODT 0,23   0,18             
2.3 Đất xây dựng trụ sӣ cѫ quan TSC 2,02   0,12 0,60         0,12 
2.4 Đất quốc phòng CQP                   
2.5 Đất an ninh CAN                   
2.6 Đất xây dựng công trình sự nghiệp DSN 2,61     0,74 0,12         

2.6.1 Đất xây dựng cѫ sӣ văn hoá DVH                   
2.6.2 Đất xây dựng cѫ sӣ xm hội DXH                   
2.6.3 Đất xây dựng cѫ sӣ y tế DYT                   
2.6.4 Đất xây dựng cѫ sӣ giáo dục đào tạo DGD 1,87       0,12         
2.6.5 Đất xây dựng cѫ sӣ thể dục thể thao DTT 0,74     0,74           
2.6.6 Đất xây dựng cѫ sӣ khoa học công nghệ DKH                   
2.6.7 Đất xây dựng cѫ sӣ môi trưӡng DMT                   
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TT Chỉ tiêu sӱ dөnJ ÿҩt Mã 
TổnJ 

diện tích 

Diện tích phân theo ÿơn vị hành chính 
Xã 

Thiệu 
Hòa 

Thị trҩn 
Hậu 
Hiền 

Xã 
Thiệu 
Viên 

Xã 
Thiệu 

Lý 

Xã 
Thiệu 
Vận 

Xã 
Thiệu 
Trung 

Xã 
Tân 

Châu 

Xã 
Thiệu 
Giao 

2.6.8 Đất xây dựng cѫ sӣ khí tưӧng thuỷ văn DKT                   
2.6.9 Đât xây dựng cѫ sӣ ngoại giao DNG                   
2.6.10 Đất xây dựng công trình sự nghiệp khác DSK                   

2.7 Đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp CSK                   
2.7.1 Đất khu công nghiệp SKK                   
2.7.2 Đất cụm công nghiệp SKN                   
2.7.3 Đất khu công nghệ thông tin tập trung SCT                   
2.7.4 Đất thưѫng mại dӏch vụ TMD                   
2.7.5 Đất cѫ sӣ sản xuất phi nông nghiệp SKC                   
2.7.6 Đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản SKS                   
2.8 Đất sử dụng vào mục đích công cộng CCC 6,22 0,04 0,59 0,12     0,41 0,03   

2.8.1 Đất công trình giao thông DGT 4,68 0,04 0,39 0,11     0,20 0,03   
2.8.2 Đất công trình thuỷ lӧi DTL 1,53   0,20 0,01     0,21     
2.8.3 Đất công trình cấp nước, thoát nước DCT                   
2.8.4 Đất công trình phòng, chống thiên tai DPC                   
2.8.5 Đất cy di tích lӏch sử - văn hya danh lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên DDD                   
2.8.6 Đất công trình xử lê chất thải  DRA                   
2.8.7 Đất công trình năng lưӧng, chiếu sáng công cộng  DNL                   
2.8.8 Đất công trình hạ tҫng bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin  DBV                   
2.8.9 Đất chӧ dân sinh, chӧ đҫu mối  DCH                   
2.8.10 Đất khu vui chѫi, giải trí công cộng, sinh hoạt cộng đồng DKV                   

2.9 Đất tôn giáo TON                   
2.10 Đất tín ngưỡng TIN                   
2.11 Đất nghĩa trang, nhà tang lễ, cѫ sӣ hỏa táng; đất cѫ sӣ lưu trӳ tro cốt  NTD 0,05                 
2.12 Đất cy mặt nước chuyên d�ng TVC 2,07                 

2.12.1 Đất cy mặt nước chuyên d�ng dạng ao, hồ, đҫm, phá MNC                   
2.12.2 Đất cy mặt nước dạng sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 2,07                 
2.13 Đất phi nông nghiệp khác PNK                   



Phụ biểu số IV.1: 
KӃ hoạch chuyển mөc ÿích sӱ dөnJ ÿҩt năm 2025, huyện Thiệu Hoá 

(Kèm theo 4uyết định số                 /4Đ-UBND ngày            tháng          năm 2025 của UBND tỉnh) 
Đơn vị tính: ha 

TT Chỉ tiêu sӱ dөnJ ÿҩt Mã 
TổnJ diện 

tích 

Phân theo ÿơn vị hành chính 
Thị trҩn 

Thiệu 
Hóa 

Xã 
Thiệu 
NJọc 

Xã 
Thiệu 

Vũ 

Xã 
Thiệu 
Phúc 

Xã 
Thiệu 
TiӃn 

Xã 
Thiệu 
Công 

Xã 
Thiệu 
Long 

Xã 
Thiệu 
Giang 

1 Đҩt nônJ nJhiệp chuyển sDnJ phi nônJ nJhiệp NNP/PNN 166,79 45,26 8,35 14,04 11,29 8,74 1,05 4,47 0,88 
  Trong đó:                     

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 160,00 42,58 8,30 13,79 11,29 8,70 1,05 4,47 0,88 
1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 5,07 2,65   0,25   0,04       
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN                   
1.4 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN                   
1.5 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN                   
1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 0,12                 
  Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng t nhiên RSN/PNN                   

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 1,60 0,03 0,05             
1.8 Đất chăn nuôi tập chung CNT/PNN                   
1.9 Đất làm muối LMU/PNN                   

1.10 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN                   
2 Chuyển ÿổi cơ cҩu sӱ dөnJ ÿҩt tronJ nội bộ ÿҩt nônJ nJhiệp                     
  Trong đó:                     

2.1 &huyển đất trồng lúa sang loại đất khác trong nhym đất nông nghiệp LUA/NKR                   
2.2 &huyển đất rừng đặc dụng sang loại đất khác trong nhym đất nông nghiệp RDD/NKR                   
2.3 &huyển đất rừng phòng hộ sang loại đất khác trong nhym đất nông nghiệp RPH/NKR                   
2.5 &huyển đất rừng sản xuất sang loại đất khác trong nhym đất nông nghiệp RSX/NKR                   
  Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng t nhiên RSN/NKR                   

3 
Chuyển các loại ÿҩt khác sDnJ ÿҩt chăn nuôi tập trunJ khi thực hiện 
các dự án chăn nuôi tập trunJ quy mô lớn 

MHT/CNT                   

4 Chuyển ÿổi cơ cҩu sӱ dөnJ ÿҩt tronJ nội bộ ÿҩt phi nônJ nJhiệp   7,36 2,72   1,20 0,45 0,20       

4.1 
&huyển đất phi nông nghiệp đưӧc quy đӏnh tại ĐiӅu 118 sang các loại đất 
phi nông nghiệp quy đӏnh tại ĐiӅu 119 hoặc ĐiӅu 120 của Luật này 

MHT/PNC 2,49 0,79     0,20 0,10       
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TT Chỉ tiêu sӱ dөnJ ÿҩt Mã 
TổnJ diện 

tích 

Phân theo ÿơn vị hành chính 
Thị trҩn 

Thiệu 
Hóa 

Xã 
Thiệu 
NJọc 

Xã 
Thiệu 

Vũ 

Xã 
Thiệu 
Phúc 

Xã 
Thiệu 
TiӃn 

Xã 
Thiệu 
Công 

Xã 
Thiệu 
Long 

Xã 
Thiệu 
Giang 

4.2 Đất phi nông nghiệp không phải là đất ӣ chuyển sang đất ӣ MHT/OCT 3,61 1,91     0,20 0,10       

4.3 
&huyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, sang đất sản xuất, kinh doanh 
phi nông nghiệp 

MHT/CSK                   

4.4 
&huyển đất xây dựng công trình công cộng cy mục đích kinh doanh sang 
đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 

MHT/CSK 1,26 0,01   1,20 0,05         

4.4 
&huyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thưѫng 
mại, dӏch vụ sang đất thưѫng mại, dӏch vụ 

MHT/TMD                   
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Phụ biểu số IV.2: 
KӃ hoạch chuyển mөc ÿích sӱ dөnJ ÿҩt năm 2025, huyện Thiệu Hoá 

(Kèm theo 4uyết định số                 /4Đ-UBND ngày            tháng          năm 2025 của UBND tỉnh) 
Đơn vị tính: ha 

TT Chỉ tiêu sӱ dөnJ ÿҩt Mã 
TổnJ 

diện tích 

Phân theo ÿơn vị hành chính 
Xã 

Thiệu 
Duy 

Xã 
Thiệu 

Nguyên 

Xã 
Thiệu 
Hợp 

Xã 
Thiệu 
Thịnh 

Xã 
Thiệu 
Quang 

Xã 
Thiệu 
Thành 

Xã 
Thiệu 
Toán 

Xã 
Thiệu 
Chính 

1 Đҩt nônJ nJhiệp chuyển sDnJ phi nônJ nJhiệp NNP/PNN 166,79 1,12 3,51 1,82 1,79 0,38 1,19 2,46 3,92 

 
Trong đó:                     

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 160,00 1,12 1,38 1,82 1,79 0,26 1,19 2,46 3,80 
1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 5,07   2,13             
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN                   
1.4 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN                   
1.5 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN                   
1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 0,12         0,12       

 
Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng t nhiên RSN/PNN                   

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 1,60               0,12 
1.8 Đất chăn nuôi tập chung CNT/PNN                   
1.9 Đất làm muối LMU/PNN                   

1.10 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN                   
2 Chuyển ÿổi cơ cҩu sӱ dөnJ ÿҩt tronJ nội bộ ÿҩt nônJ nJhiệp                     

 
Trong đó:                     

2.1 &huyển đất trồng lúa sang loại đất khác trong nhym đất nông nghiệp LUA/NKR                   
2.2 &huyển đất rừng đặc dụng sang loại đất khác trong nhym đất nông nghiệp RDD/NKR                   
2.3 &huyển đất rừng phòng hộ sang loại đất khác trong nhym đất nông nghiệp RPH/NKR                   
2.5 &huyển đất rừng sản xuất sang loại đất khác trong nhym đất nông nghiệp RSX/NKR                   

 
Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng t nhiên RSN/NKR                   

3 
Chuyển các loại ÿҩt khác sDnJ ÿҩt chăn nuôi tập trunJ khi thực hiện các 
dự án chăn nuôi tập trunJ quy mô lớn 

MHT/CNT                   

4 Chuyển ÿổi cơ cҩu sӱ dөnJ ÿҩt tronJ nội bộ ÿҩt phi nônJ nJhiệp   7,36   0,33       0,14 0,34   

4.1 
&huyển đất phi nông nghiệp đưӧc quy đӏnh tại ĐiӅu 118 sang các loại đất phi 
nông nghiệp quy đӏnh tại ĐiӅu 119 hoặc ĐiӅu 120 của Luật này 

MHT/PNC 2,49   0,17       0,07 0,17   
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TT Chỉ tiêu sӱ dөnJ ÿҩt Mã 
TổnJ 

diện tích 

Phân theo ÿơn vị hành chính 
Xã 

Thiệu 
Duy 

Xã 
Thiệu 

Nguyên 

Xã 
Thiệu 
Hợp 

Xã 
Thiệu 
Thịnh 

Xã 
Thiệu 
Quang 

Xã 
Thiệu 
Thành 

Xã 
Thiệu 
Toán 

Xã 
Thiệu 
Chính 

4.2 Đất phi nông nghiệp không phải là đất ӣ chuyển sang đất ӣ MHT/OCT 3,61   0,17       0,07 0,17   

4.3 
&huyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, sang đất sản xuất, kinh doanh phi 
nông nghiệp 

MHT/CSK                   

4.4 
&huyển đất xây dựng công trình công cộng cy mục đích kinh doanh sang đất 
sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 

MHT/CSK 1,26                 

4.4 
&huyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thưѫng mại, 
dӏch vụ sang đất thưѫng mại, dӏch vụ 

MHT/TMD                   
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Phụ biểu số IV.3: 
KӃ hoạch chuyển mөc ÿích sӱ dөnJ ÿҩt năm 2025, huyện Thiệu Hoá 

(Kèm theo 4uyết định số                 /4Đ-UBND ngày            tháng          năm 2025 của UBND tỉnh) 
Đơn vị tính: ha 

TT Chỉ tiêu sӱ dөnJ ÿҩt Mã 
TổnJ 

diện tích 

Phân theo ÿơn vị hành chính 
Xã 

Thiệu 
Hòa 

Thị trҩn 
Hậu 
Hiền 

Xã 
Thiệu 
Viên 

Xã 
Thiệu 

Lý 

Xã 
Thiệu 
Vận 

Xã 
Thiệu 
Trung 

Xã Tân 
Châu 

Xã 
Thiệu 
Giao 

1 Đҩt nônJ nJhiệp chuyển sDnJ phi nônJ nJhiệp NNP/PNN 166,79 6,91 30,16 3,13 3,96 0,14 5,34 3,46 3,42 

 
Trong đó:                     

1.1 Đất trồng lúa LUA/PNN 160,00 6,91 29,95 2,13 3,96 0,14 5,14 3,46 3,42 
1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK/PNN 5,07                 
1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN/PNN                   
1.4 Đất rừng đặc dụng RDD/PNN                   
1.5 Đất rừng phòng hộ RPH/PNN                   
1.6 Đất rừng sản xuất RSX/PNN 0,12                 

 
Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng t nhiên RSN/PNN                   

1.7 Đất nuôi trồng thuỷ sản NTS/PNN 1,60   0,20 1,00     0,20     
1.8 Đất chăn nuôi tập chung CNT/PNN                   
1.9 Đất làm muối LMU/PNN                   

1.10 Đất nông nghiệp khác NKH/PNN                   
2 Chuyển ÿổi cơ cҩu sӱ dөnJ ÿҩt tronJ nội bộ ÿҩt nônJ nJhiệp                     

 
Trong đó:                     

2.1 &huyển đất trồng lúa sang loại đất khác trong nhym đất nông nghiệp LUA/NKR                   
2.2 &huyển đất rừng đặc dụng sang loại đất khác trong nhym đất nông nghiệp RDD/NKR                   
2.3 &huyển đất rừng phòng hộ sang loại đất khác trong nhym đất nông nghiệp RPH/NKR                   
2.5 &huyển đất rừng sản xuất sang loại đất khác trong nhym đất nông nghiệp RSX/NKR                   

 
Trong đó: đất có rừng sản xuất là rừng t nhiên RSN/NKR                   

3 
Chuyển các loại ÿҩt khác sDnJ ÿҩt chăn nuôi tập trunJ khi thực hiện các 
dự án chăn nuôi tập trunJ quy mô lớn 

MHT/CNT                   

4 Chuyển ÿổi cơ cҩu sӱ dөnJ ÿҩt tronJ nội bộ ÿҩt phi nônJ nJhiệp   7,36 0,08 1,18 0,08     0,60 0,04   

4.1 
&huyển đất phi nông nghiệp đưӧc quy đӏnh tại ĐiӅu 118 sang các loại đất phi 
nông nghiệp quy đӏnh tại ĐiӅu 119 hoặc ĐiӅu 120 của Luật này 

MHT/PNC 2,49 0,04 0,59 0,04     0,30 0,02   
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TT Chỉ tiêu sӱ dөnJ ÿҩt Mã 
TổnJ 

diện tích 

Phân theo ÿơn vị hành chính 
Xã 

Thiệu 
Hòa 

Thị trҩn 
Hậu 
Hiền 

Xã 
Thiệu 
Viên 

Xã 
Thiệu 

Lý 

Xã 
Thiệu 
Vận 

Xã 
Thiệu 
Trung 

Xã Tân 
Châu 

Xã 
Thiệu 
Giao 

4.2 Đất phi nông nghiệp không phải là đất ӣ chuyển sang đất ӣ MHT/OCT 3,61 0,04 0,59 0,04     0,30 0,02   

4.3 
&huyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, sang đất sản xuất, kinh doanh phi 
nông nghiệp 

MHT/CSK                   

4.4 
&huyển đất xây dựng công trình công cộng cy mục đích kinh doanh sang đất 
sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 

MHT/CSK 1,26                 

4.4 
&huyển đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải đất thưѫng mại, 
dӏch vụ sang đất thưѫng mại, dӏch vụ 

MHT/TMD                   
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Phụ biểu số V: 
DDnh mөc cônJ trình, dự án thực hiện tronJ năm 2025, huyện Thiệu Hoá 

(Kèm theo 4uyết định số               /4Đ-UBND ngày            tháng          năm 2025 của UBND tỉnh) 
Đơn vị tính: ha 

TT HạnJ mөc 
TổnJ 

diện tích 
dự án 

Diện tích 
thực hiện 

trong 
năm kӃ 
hoạch 

Diện 
tích 
hiện 
trạnJ 

TănJ thêm 

ĐịD ÿiểm �đến 
cấp xm� 

Vị trí trên bản ÿồ ÿịD chính (tờ bản ÿồ 
số, thӱD số) hoặc vị trí trên bản ÿồ hiện 

trạnJ sӱ dөnJ ÿҩt cҩp xã 
Căn cӭ pháp lý TổnJ 

diện tích 

TronJ ÿó: 
Sӱ dөnJ 
diện tích 
vào từnJ 
loại ÿҩt 

I 

Các cônJ trình, dự án ÿã ÿược xác 
ÿịnh tronJ năm kӃ hoạch trước và 
các công trình, dự án theo quy 
ÿịnh tại khoản 4 Điều 67 /uật Đҩt 
ÿDi ÿược tiӃp tөc thực hiện tronJ 
năm kӃ hoạch 

          
   

1.1 Đҩt ở tại nônJ thôn           
   

1 
Hạ tҫng kỹ thuật điểm dân cư nông 
thôn Đình Đọt đến cồn &áo, xm 
Thiệu Hoà 

1,70 1,70   

0,98 ONT ;m Thiệu Hòa Tӡ bản đồ 14: Thửa 378,672,395,406,421, 
423, 420, 424,432,433,434,435,447, 

448,465,488.Tӡ bản đồ 13: Thửa 643,706, 
707, 765, 766, 819, 1276, 818, 767, 1276… 

Nghӏ quyết số 23/NQ-HĐND 
ngày 17/7/2021 của HĐND 
tỉnh; Nghӏ quyết số 586/NQ-
HĐND ngày 15/10/2024 của 

HĐND tỉnh 

0,62 DGT ;m Thiệu Hòa 

0,10 DKV ;m Thiệu Hòa 

2 
Điểm dân cư nông thôn &ồ Quán 
Hang Dӭa đến khu S;KD, thôn Thái 
Khang, xm Thiệu Hoà  

1,02 1,02 

  0,64 ONT ;m Thiệu Hòa 

Tӡ bản đồ 14: thửa:711,712,449,435,468, 
490, 516,517,542,564,543,665… 

Nghӏ quyết số 23/NQ-HĐND 
ngày 17/7/2021 của HĐND 
tỉnh; Nghӏ quyết số 515/NQ-
HĐND ngày 14/3/2024 của 

HĐND tỉnh 

  0,38 DGT ;m Thiệu Hòa 

3 
Khu dân cư trại khu vực Ao Tàn &ửa 
Phủ 

2,10 2,10 

  1,13 ONT Xã Tân Châu 
Trích lục bản đồ số 381/TL%Đ-2024 do Chi 

nhánh Văn phòng Đăng kê đất đai huyện 
Thiệu Hoá lập ngày 30/10/2024 

Nghӏ quyết số 23/NQ-HĐND 
ngày 17/7/2021 của HĐND 
tỉnh; Nghӏ quyết số 609/NQ-
HĐND ngày 14/12/2024 của 

HĐND tỉnh 

  0,21 DKV Xã Tân Châu 
  0,01 DTL Xã Tân Châu 

  0,75 DGT Xã Tân Châu 

4 
Hạ tҫng kỹ thuật Khu dân cư Đồng 
Trau, thôn Đông Mỹ, xm Thiệu Duy, 
huyện Thiệu Hoá 

1,00 1,00 

  0,50 ONT ;m Thiệu Duy 
Trích lục bản đồ số 394/TL%Đ, do &hi 

nhánh Văn phòng Đăng kê đất đai huyện 
Thiệu Hoá lập ngày 11/11.2024 

Nghӏ quyết số 23/NQ-HĐND 
ngày 17/7/2021 của HĐND 
tỉnh; Nghӏ quyết số 609/NQ-
HĐND ngày 14/12/2024 của 

HĐND tỉnh 

  0,35 DGT ;m Thiệu Duy 

  0,15 DKV ;m Thiệu Duy 
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TT HạnJ mөc 
TổnJ 

diện tích 
dự án 

Diện tích 
thực hiện 

trong 
năm kӃ 
hoạch 

Diện 
tích 
hiện 
trạnJ 

TănJ thêm 

ĐịD ÿiểm �đến 
cấp xm� 

Vị trí trên bản ÿồ ÿịD chính (tờ bản ÿồ 
số, thӱD số) hoặc vị trí trên bản ÿồ hiện 

trạnJ sӱ dөnJ ÿҩt cҩp xã 
Căn cӭ pháp lý TổnJ 

diện tích 

TronJ ÿó: 
Sӱ dөnJ 
diện tích 
vào từnJ 
loại ÿҩt 

5 
Hạ tҫng kỹ thuật khu dân cư thôn 
Nguyên Tiến, Nguyên Hưng, xm 
Thiệu Nguyên 

1,30 1,30 

  0,91 ONT ;m Thiệu Nguyên 
Tӡ bản đồ số 7: thửa: 571-582,651-

653,634,650,703,704,754,437-444,478-
492,436,544,... 

Nghӏ quyết số 23/NQ-HĐND 
ngày 17/7/2021 của HĐND 
tỉnh; Nghӏ quyết số 586/NQ-
HĐND ngày 15/10/2024 của 

HĐND tỉnh 

  0,26 DGT ;m Thiệu Nguyên 

  0,13 DKV ;m Thiệu Nguyên 

6 
Hạ tҫng kỹ thuật điểm dân cư thôn 
Nguyên Thắng, xm Thiệu Nguyên 

0,28 0,28   0,28 ONT ;m Thiệu Nguyên 

Tӡ bản đồ số 9; 
Thửa:116,136,138,140,163,160,159,203,20
5,206,233,141,112-114,86, 89, 59, 58, 90, 

91, 156, 253, 158… 

Nghӏ quyết số 23/NQ-HĐND 
ngày 17/7/2021 của HĐND 
tỉnh; Nghӏ quyết số 441/NQ-
HĐND ngày 29/09/2023 của 

HĐND tỉnh 

7 
Điểm dân cư Nhm &ua, cҫn %ưӣi, 
thôn Phúc Lộc 2 

0,66 0,66   0,66 ONT ;m Thiệu Tiến 
Trích lục bản đồ số 382/TL%Đ-2024 do Chi

nhánh Văn phòng Đăng kê đất đai huyện 
Thiệu Hoá lập ngày 30/10/2024 

Nghӏ quyết số 23/NQ-HĐND 
ngày 17/7/2021 của HĐND 
tỉnh; Nghӏ quyết số 609/NQ-
HĐND ngày 14/12/2024 của 

HĐND tỉnh 

8 
Khu dân cư *ốc Sӳa, Thưӣng, Trối 
Sâu, thôn Tân %ình, xm Thiệu Ngọc 

2,50 2,50 

  1,08 ONT ;m Thiệu Ngọc Tӡ bản đồ số 8; Thửa: 
1182,1183,1184,1285,1286,1287,1162-

1165,1184-1190,1269-1283,1313-
1330,1416-1426,1478-1483.... 

Nghӏ quyết số 23/NQ-HĐND 
ngày 17/7/2021 của HĐND 
tỉnh; Nghӏ quyết số 586/NQ-
HĐND ngày 15/10/2024 của 

HĐND tỉnh 

  0,39 DKV ;m Thiệu Ngọc 

  1,03 DGT ;m Thiệu Ngọc 

9 
Điểm dân cư Mồng &ốt, thôn Minh 
Thưӧng 

0,43 0,43   0,43 ONT 
;m Thiệu 

Công 
Tӡ số 09,  thửa số: 118,  142-147,  184-187, 

229-233, ... 

Nghӏ quyết số 623/NQ-HĐND 
ngày 26/02/2025 của HĐND 

tỉnh 

10 
Khu dân cư Đồng &ửa, thôn Liên 
Minh 

2,61 2,61 

  1,29 ONT ;m Thiệu *iao Tӡ bản đồ số 08; Thửa: 
1560,1645,1646,1712,1713,1778,1779,178
0,1781,1839. Tӡ bản đồ số 9; Thửa: 1157, 
1253, 1254, 1255, 1257, 1258, 1320, 1329, 
1385, 1391, 1394, 1452, 1456, 1457, 1458, 

1525,1526,1527... 

Nghӏ quyết số 334/NQ-HĐND 
ngày 11/12/2022 của HĐND 

tỉnh 

  1,16 DGT ;m Thiệu *iao
  0,13 DKV ;m Thiệu *iao

  0,03 DTL ;m Thiệu *iao

11 
Điểm dân cư Đồng %ái, thôn Mật 
Thôn, xm Thiệu Phúc, huyện Thiệu 
Hoá 

3,16 3,16 

  2,17 ONT ;m Thiệu Phúc
Trích lục bản đồ số 389/TL%Đ, do Văn 

phòng Đăng kê đất đai Thanh Hya lập ngày 
05/9/2024 

Nghӏ quyết số 23/NQ-HĐND 
ngày 17/7/2021 của HĐND 
tỉnh; Nghӏ quyết số 609/NQ-
HĐND ngày 14/12/2024 của 

HĐND tỉnh 

  0,68 DGT Xã Thiệu Phúc

  0,31 DTL ;m Thiệu Phúc

1.2 Đҩt ở tại ÿô thị           
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TT HạnJ mөc 
TổnJ 

diện tích 
dự án 

Diện tích 
thực hiện 

trong 
năm kӃ 
hoạch 

Diện 
tích 
hiện 
trạnJ 

TănJ thêm 

ĐịD ÿiểm �đến 
cấp xm� 

Vị trí trên bản ÿồ ÿịD chính (tờ bản ÿồ 
số, thӱD số) hoặc vị trí trên bản ÿồ hiện 

trạnJ sӱ dөnJ ÿҩt cҩp xã 
Căn cӭ pháp lý TổnJ 

diện tích 

TronJ ÿó: 
Sӱ dөnJ 
diện tích 
vào từnJ 
loại ÿҩt 

1 
Hạ tҫng kỹ thuật khu đô thӏ Phú 
Hưng số 1, thӏ trấn Thiệu Hoá, huyện 
Thiệu Hoá 

4,10 4,10   

2,00 ODT 
Thӏ trấn Thiệu 

Hóa 
Tӡ bản đồ 31;  

Thửa: 418,26,29-35,56-62,93-99,103-
110,144-

147,128,129,111,417,143,180,181,223,224,
228,229,229,230,344,363-368.  

Tӡ bản đồ 39; 
 Thửa: 54-62,107-116,177,178,179. Tӡ bản 

đồ 30;  
Thửa: 216-218,150,151,266-271,292-

296,655... 

Nghӏ quyết 441/NQ-HĐND 
ngày 29/09/2023 của HĐND 

tỉnh; Nghӏ quyết 586/NQ-
HĐND ngày 15/10/2024 của 

HĐND tỉnh 

0,07 DVH 
Thӏ trấn Thiệu 

Hóa 

0,12 DKV 
Thӏ trấn Thiệu 

Hóa 

1,91 DGT 
Thӏ trấn Thiệu 

Hóa 

2 
Hạ tҫng kỹ thuật khu đô thӏ Phú 
Hưng số 4, thӏ trấn Thiệu Hoá, huyện 
Thiệu Hoá 

9,68 9,68 

  3,98 ODT 
Thӏ trấn Thiệu 

Hóa 

Tӡ bản đồ 31; Thửa: 121-125,130-
133,148,155-168,186,-204,207-220,242-

247,249-259,404. Tӡ bản đồ 32; Thửa: 90-
199... 

Nghӏ quyết 441/NQ-HĐND 
ngày 29/09/2023 của HĐND 

tỉnh; Nghӏ quyết 586/NQ-
HĐND ngày 15/10/2024 của 

HĐND tỉnh 

  0,51 DVH 
Thӏ trấn Thiệu 

Hóa 

  0,66 DKV 
Thӏ trấn Thiệu 

Hóa 

  4,53 DGT 
Thӏ trấn Thiệu 

Hóa 

3 Khu dân cư %a &hè 1 0,75 0,75 

  0,36 ODT 
Thӏ trấn Thiệu 

Hóa 

Tӡ bản đồ số 61: Thửa 847 
Quyết đӏnh số 1719/QĐ-

UBND ngày 25/5/2021 của 
U%ND tỉnh 

  0,03 DKV 
Thӏ trấn Thiệu 

Hóa 

  0,35 DGT 
Thӏ trấn Thiệu 

Hóa 

  0,01 DTL 
Thӏ trấn Thiệu 

Hóa 

4 Khu dân cư %a &hè 2 1,63 1,63 

  0,76 ODT 
Thӏ trấn Thiệu 

Hóa 

Tӡ bản đồ số 61: Thửa 172 
Quyết đӏnh số 1719/QĐ-

U%ND ngày 25/5/2021 của 
U%ND tỉnh 

  0,06 DKV 
Thӏ trấn Thiệu 

Hóa 

  0,81 DGT 
Thӏ trấn Thiệu 

Hóa 
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TT HạnJ mөc 
TổnJ 

diện tích 
dự án 

Diện tích 
thực hiện 
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Căn cӭ pháp lý TổnJ 
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Sӱ dөnJ 
diện tích 
vào từnJ 
loại ÿҩt 

5 
Khu dân cư mới phía %ắc thôn Đồng 
Thanh, xm Minh Tâm, huyện Thiệu 
Hoá 

7,50 7,50 

  3,34 ODT 
Thӏ trấn Hậu 

HiӅn 

Quyết đӏnh số 4988/QĐ-UBND ngày 
13/12/2021 của U%ND huyện vӅ việc phê 
duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 

1/500  

Nghӏ quyết số 441/NQ-
HĐND ngày 29/9/2023 của 
HĐND tỉnh; Nghӏ quyết số 

609/NQ-HĐND ngày 
14/12/2024 của HĐND tỉnh 

  3,43 DGT 
Thӏ trấn Hậu 

HiӅn 

  0,13 DVH 
Thӏ trấn Hậu 

HiӅn 

  0,56 DKV 
Thӏ trấn Hậu 

HiӅn 

  0,04 DTL 
Thӏ trấn Hậu 

HiӅn 
1.3 Đҩt xây dựnJ trө sở cơ quDn           

   

1 
Hạ tҫng kỹ thuật khu trung tâm hành 
chính mới huyện Thiệu Hya 

7,238 7,238 

  3,34 TSC 
Thӏ trấn Thiệu 

Hóa Tӡ bản đồ số 31; Thửa: 1,2,8-19,35-46.Tӡ 
bản đồ số 24; Thửa: 26-40,20… 

Nghӏ quyết 441/NQ-HĐND 
ngày 29/09/2023 của HĐND 

tỉnh; Nghӏ quyết 586/NQ-
HĐND ngày 15/10/2024 của 

HĐND tỉnh 
  3,90 DVH 

Thӏ trấn Thiệu 
Hóa 

2 
Trụ sӣ bảo hiểm xm hội huyện Thiệu 
Hoá  

0,18 0,18   0,18 TSC 
Thӏ trấn Thiệu 

Hóa 
Tӡ bản đồ số 31; Thửa: 4, 5, 7, 48, 49, 50... 

Nghӏ quyết số 475/NQ-HĐND 
ngày 14/12/2023 của HĐND tỉnh; 

Nghӏ quyết số 547/NQ-HĐND 
ngày 31/5/2024 của HĐND tỉnh 

1.4 Đҩt Dn ninh           
   

1 Trụ sӣ công an huyện Thiệu Hoá 2,62 2,62   2,62 CAN 
Thӏ trấn Thiệu 

Hóa 

Tӡ bản đồ số 25; Thửa: 39-43,26,27.Tӡ 32: 
13-18,7,8…Tӡ bản đồ số 12 �;m Thiệu Phú 

cũ�; Thửa: 2372,2374,2375,2363,2364, 
2367, 2368,2382,2379,2381,2362,2366,… 

Nghӏ quyết số 282/NQ-
HĐND ngày 16/10/2023 của 

HĐND huyện  

2 Trụ sӣ công an thӏ trấn Thiệu Hoá 0,12 0,12   0,12 CAN 
Thӏ trấn Thiệu 

Hóa 
Tӡ bản đồ số 46: thửa 238 

Nghӏ quyết số 12-NQ/TW 
của %ộ Chính trӏ  

3 Trụ sӣ công an thӏ trấn Hậu HiӅn 0,12 0,12   0,12 CAN 
Thӏ trấn Hậu 

HiӅn 
Tӡ bản đồ số 16; thửa 106 Nghӏ quyết số 282/NQ-

HĐND ngày 16/10/2023 của 
HĐND huyện  4 Trụ sӣ công an xm Thiệu &ông 0,12 0,12   0,12 CAN 

;m Thiệu 
Công 

Tӡ bản đồ số 10: thửa 686 

5 Trụ sӣ công an xm Thiệu Lê 0,12 0,12   0,12 CAN ;m Thiệu Lê Tӡ bản đồ số 6: thửa 178 
Nghӏ quyết số 559/NQ-

HĐND ngày 30/07/2024 của 
HĐND tỉnh 
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diện tích 
vào từnJ 
loại ÿҩt 

6 Trụ sӣ công an xm Thiệu Toán 0,12 0,12   0,12 CAN 
;m Thiệu 

Toán 
Tӡ bản đồ số 15; thửa 76 

Nghӏ quyết số 282/NQ-
HĐND ngày 16/10/2023 của 

HĐND huyện  

7 Trụ sӣ công an xm Thiệu *iao 0,12 0,12   0,12 CAN ;m Thiệu *iao Tӡ bản đồ số 13: thửa 107 
Nghӏ quyết số 559/NQ-

HĐND ngày 30/07/2024 của 
HĐND tỉnh 

8 Trụ sӣ công an xm Thiệu Nguyên 0,12 0,12   0,12 CAN 
;m Thiệu 
Nguyên 

Tӡ bản đồ số 8: thửa 1109, 1110, 1111 ... 
Nghӏ quyết số 559/NQ-

HĐND ngày 30/07/2024 của 
HĐND tỉnh 

1.5 
Đҩt xây dựnJ cơ sở Jiáo dөc ÿào 
tạo 

          
   

26 
;ây dựng cѫ sѫ vật chất Trưӡng 
mҫm non Thiệu &ông  0,21 0,21   0,21 DGD 

;m Thiệu 
Công 

Tӡ bản đồ số 10;  thửa số: 591, 536,  537,  
590,  538,  539,  620,  621.... 

Nghӏ quyết số 405/NQ-
HĐND ngày 26/4/2021 của 
HĐND tỉnh; Nghӏ quyết số 

515/NQ-HĐND ngày 
14/3/2024 của HĐND tỉnh 

27 Trưӡng Mҫm non Thiệu Viên 0,50 0,50   0,50 DGD ;m Thiệu Viên Tӡ bản đồ số 10; 
thửa:1051,1052,1053,1067,1068.... 

Nghӏ quyết số 23/NQ-HĐND 
ngày 17/7/2021 của HĐND 
tỉnh; Nghӏ quyết số 412/NQ-
HĐND ngày 12/07/2023 của 

HĐND tỉnh 
1.6 Đҩt cөm cônJ nJhiệp           

   

1 &ụm công nghiệp Hậu HiӅn 17,57 17,57   17,57 SKN 
Thӏ trấn Hậu 

HiӅn 

Tӡ bản đồ số 11 �thӏ trấn Hậu HiӅn�: Thửa 
24,25,46,47,.. ..Tӡ bản đồ số 12 �Thӏ trấn Hậu 

HiӅn�; thửa 19, 20, 45, 76, 77, 108, 109, 39, 56, 
57... Thiệu Minh: tӡ  bản đồ 13: Thửa 

237,238,286-289,336-340,407-413,329-331,414-
416... Tӡ bản đồ 14: Thửa: 108-112,34,35,189-

194,300-305,332-336,346-349 ... 

Nghӏ quyết số 441/NQ-
HĐND ngày 29/09/2023 của 

HĐND tỉnh 

2 &ụm công nghiệp Ngọc Vũ 48,61 48,61 

29,56 5,90 SKN 
;m Thiệu 

Ngọc Trích đo đӏa chính số 01/TĐĐ&-2023 do Sӣ 
Tài nguyên và Môi trưӡng duyệt ngày 

27/7/2023 

Nghӏ quyết số 334/NQ-
HĐND ngày 11/12/2022 của 
HĐND tỉnh; Nghӏ quyết số 

475/NQ-HĐND ngày 
14/12/2023 của HĐND tỉnh 

  13,15 SKN ;m Thiệu Vũ 
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vào từnJ 
loại ÿҩt 

1.7 
Đҩt sӱ dөnJ cho hoạt ÿộnJ khoánJ 
sản 

          
   

1 
Mỏ cát số 04 thuộc thӏ trấn Thiệu 
Hya và xm Thiệu Nguyên 

4,74 4,74   4,74 SKS 

;m Thiệu 
Nguyên; Thӏ 
trấn Thiệu 

Hóa 

Trích lục bản đồ đӏa chính khu đất số 
798/TL%Đ do VPĐK đất đai tỉnh Thanh 

Hya lập ngày 06/02/2022; số 329/TL%Đ, tỷ 
lệ 1/2000 do VPĐK đất đai tỉnh Thanh Hya 

lập ngày 24/4/2024. 

Nghӏ quyết số 586/NQ-
HĐND ngày 15/10/2024 và 

Nghӏ quyết số 609/NQ-
HĐND ngày 14/12/2024 của 

HĐND tỉnh 
1.8 Đҩt cônJ trình JiDo thônJ           

   

1 

Nâng cấp mӣ rộng đưӡng tỉnh 506%, 
đoạn từ nút giao với QL 45 đến nút 
giao với đưӡng nối 3 quốc lộ �QL 45 
- QL 217- QL 47� tại xm Thiệu Ngọc. 

3,50 3,50 

  0,39 DGT 
Thӏ trấn Thiệu 

Hóa 

Theo sѫ đồ dạng tuyến 

Nghӏ quyết số 475/NQ-
HĐND ngày 14/12/2023 và 

Nghӏ quyết số 547/NQ-
HĐND ngày 31/5/2024 của 

HĐND tỉnh 

  0,57 DGT ;m Thiệu Phúc 
  0,11 DGT ;m Thiệu &ông 
  0,94 DGT ;m Thiệu Tiến 

0,03 1,35 DGT ;m Thiệu Vũ 
  0,11 DGT ;m Thiệu Ngọc 

2 
Nâng cấp, mӣ rộng đưӡng đi vào núi 
Syc, thôn *iao Sѫn  xm Thiệu *iao  0,40 0,40   0,40 DGT ;m Thiệu *iao

Trích lục %ản đồ đӏa chính do &hi nhánh 
VPĐK huyện Thiệu Hya lập ngày 

30/10/2023 

Nghӏ quyết số 412/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2023 và Nghӏ quyết 

số 558/NQ-HĐND ngày 
10/7/2024 của HĐND tỉnh 

3 
Đưӡng giao thông từ Trạm < tế  đi 
núi &h�a thôn Liên Minh, xm Thiệu 
Giao 

0,41 0,41   0,41 DGT ;m Thiệu *iao
Trích lục %ản đồ đӏa chính do &hi nhánh 

VPĐK huyện Thiệu Hya lập ngày 
30/10/2023 

Nghӏ quyết số 412/NQ-HĐND 
ngày 12/7/2023 và Nghӏ quyết 

số 558/NQ-HĐND ngày 
10/7/2024 của HĐND tỉnh 

1.9 Đҩt cônJ trình thủy lợi           
   

1 
Nâng cấp, cải tạo đê hӳu sông Dừa, 
huyện Thiệu Hoá 

15,41 15,41 

0,29 5,80 DTL ;m Thiệu &hính
Trích lục %ản đồ đӏa chính do &hi nhánh 

VPĐK huyện Thiệu Hya lập ngày 
05/9/2023 

Nghӏ quyết 441/NQ-HĐND 
ngày 29/09/2023 và Nghӏ 

quyết số 547/NQ-HĐND ngày 
31/5/2024 của HĐND tỉnh 

0,03 4,95 DTL Xã Thiệu Hòa 
0,01 2,05 DTL Thӏ trấn Hậu HiӅn 

  2,30 DTL ;m Thiệu Viên

1.10 
Đất có di tích lịch sử - văn hóa danh 
lam thắng cảnh, di sản thiên nhiên           

   

1 
Tu bổ, tôn tạo Khu lăng mộ vua Lê 
Ý Tông tại xm Thiệu Nguyên, huyện 
Thiệu Hya �giai đoạn 1� 

0,04 0,04   0,04 DDD 
;m Thiệu 
Nguyên 

Tӡ bản đồ số 8; thửa: 1546, 1547… 
Nghӏ quyết số 385/NQ-

HĐND ngày 24/3/2023 của 
HĐND tỉnh 
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Căn cӭ pháp lý TổnJ 

diện tích 

TronJ ÿó: 
Sӱ dөnJ 
diện tích 
vào từnJ 
loại ÿҩt 

2 

Tu bổ, tôn tạo di tích lӏch sử cách 
mạng trụ sӣ làm việc của Tỉnh ủy 
Thanh Hóa (1967-1973�, xm Thiệu 
Viên, huyện Thiệu Hya 

2,34 

0,60   0,60 DDD ;m Thiệu Viên
Trích lục bản đồ số 327/TL,%Đ do Văn 

phòng Đăng kê đất đai Thanh Hoá lập ngày 
05/02/2022 

Nghӏ quyết số 405/NQ-HĐND 
ngày 26/4/2021 và Nghӏ quyết 

số 609/NQ-HĐND ngày 
14/12/2024 của HĐND tỉnh 

0,60   0,60 DTT ;m Thiệu Viên
0,20   0,20 DGT ;m Thiệu Viên
0,94   0,94 TSC ;m Thiệu Viên

1.11 Đҩt nănJ lượnJ, chiӃu sánJ            
   

2 
Đưӡng dây 500KV QuǤnh Lưu - 
Thanh Hóa 

1,99 1,99 

  0,25 DNL ;m Thiệu Lê 

Trích đo đӏa chính số 02-06/TĐĐ&-2023 
đưӧc Sӣ Tài nguyên và Môi trưӡng Thanh 

Hya duyệt ngày 10/12/2023 

Quyết đӏnh số 1508/QĐ-TTg 
ngày 01/12/2023 của Thủ 

tướng &hính phủ  

  0,32 DNL ;m Thiệu Viên
  0,81 DNL Thӏ trấn Hậu HiӅn 

  0,14 DNL ;m Thiệu Hòa 
  0,22 DNL ;m Thiệu Phúc
  0,25 DNL ;m Thiệu Tiến 

3 
Hành lang tuyến đưӡng dây 500KV 
QuǤnh Lưu - Thanh Hóa 

0,19 0,19   0,19 DNL 
Thӏ trấn Hậu 

HiӅn 

Trích đo đӏa chính số 03/TĐĐ&-2023 đưӧc 
Sӣ Tài nguyên và Môi trưӡng Thanh Hya 

duyệt ngày 25/12/2023 

Quyết đӏnh số 1508/QĐ-TTg 
ngày 01/12/2023 của Thủ 

tướng &hính phủ  

4 
Đưӡng dây 500KV Nam Đӏnh 1-
Thanh Hóa 

2,19 2,19 

  0,35 DNL ;m Thiệu Phúc

Trích đo %ĐĐ& số 01/TĐĐ&, tỷ lệ 1/500, 
do Sӣ Tài nguyên và Môi trưӡng  duyệt 

ngày 15/09/2023 

Quyết đӏnh số 1241/QĐ-TTg 
ngày 24/10/2023 của Thủ 

tướng &hính phủ vӅ việc chấp 
thuận chủ trưѫng đҫu tư đồng 

thӡi chấp thuận nhà đҫu tư 

  0,21 DNL ;m Thiệu &ông 

  0,24 DNL Thӏ trấn Thiệu Hya
  0,54 DNL ;m Thiệu Long 

  0,60 DNL ;m Thiệu *iang 

  0,25 DNL ;m Thiệu Quang 

5 
Hành lang tuyến đưӡng dây 500KV 
NMNĐ Nam Đӏnh 1 -  Thanh Hóa 

0,27 0,27 
  0,13 DNL ;m Thiệu *iang Trích đo %ĐĐ& số 01/TĐĐ&-2024 đưӧc 

Sӣ Tài nguyên và Môi trưӡng Thanh Hya 
kê duyệt ngày 16/01/2024 

Quyết đӏnh số 1241/QĐ-TTg 
ngày 24/10/2023 của Thủ 

tướng &hính phủ  
  0,10 DNL ;m Thiệu Long 

  0,04 DNL ;m Thiệu &ông 

1 Trạm biến áp 500Kv Thanh Hoá 14,31 14,31 

  7,36 DNL ;m Thiệu Tiến 

Trích đo %ĐĐ& số 01-03/TĐĐ&-2023 
đưӧc Sӣ Tài nguyên và Môi trưӡng duyệt 

ngày 10/11/2023 

Nghӏ quyết số 475/NQ-
HĐND ngày 14/12/2023 và 

Nghӏ quyết số 547/NQ-
HĐND ngày 31/5/2024 của 

HĐND tỉnh 

  5,95 DNL ;m Thiệu Phúc
  0,09 DNL Thӏ trấn Hậu HiӅn 

  0,46 DNL ;m Thiệu Viên
  0,35 DNL ;m Thiệu Lê 
  0,10 DNL ;m Thiệu Trung 

6 
&hống quá tải, giảm tổn thất lưới 
điện hạ áp Điện lực Vĩnh Lộc, <ên 
Đӏnh, Thanh Hya, Triệu Sѫn 

0,009 0,009 
  0,003 DNL Xã Tân Châu 

&ông trình theo dạng tuyến 
Nghӏ quyết số 385/NQ-

HĐND ngày 24/3/2023 của 
HĐND tỉnh 

  0,003 DNL ;m Thiệu Lê 
  0,003 DNL ;m Thiệu Ngọc 
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7 
&ải tạo lộ 973 T* Thiệu Trung lên 
vận hành áp 22kV 

0,060 0,060 
  0,020 DNL ;m Thiệu Trung

&ông trình theo dạng tuyến 

Nghӏ quyết số 385/NQ-
HĐND ngày 24/3/2023 của 

HĐND tỉnh 

  0,020 DNL ;m Thiệu Lê 
  0,020 DNL ;m Thiệu Vận 

30 
;ây dựng xuất tuyến 35kV lộ 371 
Đông Sѫn 

0,030 0,030   0,030 DNL ;m Thiệu Trung Trên đӏa bàn xm Thiệu Trung 

31 
;ây dựng xuất tuyến 35kV lộ 373 
Đông Sѫn 

0,034 0,034   0,034 DNL ;m Thiệu Trung Trên đӏa bàn xm Thiệu Trung 

32 
;ây dựng xuất tuyến 22kV lộ 
471,473 Đông Sѫn  0,020 0,020   0,020 DNL ;m Thiệu Trung Trên đӏa bàn xm Thiệu Trung 

33 
;ây dựng xuất tuyến 22kV lộ 475 
Đông Sѫn  0,03 0,03   0,03 DNL ;m Thiệu Lê Trên đӏa bàn xm Thiệu Lê 

34 
Treo dây mạch 2 đưӡng dây 110kV 
Ba Chè-Thiệu <ên 

0,011 0,011   0,011 DNL ;m Thiệu Trung Trên đӏa bàn xm Thiệu Trung 

35 
Đưӡng dây 500KV Thanh Hya - rẽ 
Nho Quan - Hà Tĩnh 

2,04 2,04 

  1,08 DNL ;m Thiệu Phúc Trên đӏa bàn xm Thiệu Phúc Quyết đӏnh số 4504/QĐ-
U%ND ngày 29/11/2023 của 

U%ND tỉnh vӅ việc quyết 
đӏnh chấp thuận chủ trưѫng 
đҫu tư đồng thӡi chấp thuận 

nhà đҫu tư dự án 

  0,96 DNL 
Thӏ trấn Hậu 

HiӅn Trên đӏa bàn Thӏ trấn Hậu HiӅn 

1.13 Đҩt cơ sở sản xuҩt phi nônJ nJhiệp           
   

23 Đất cѫ sӣ sản xuất phi nông nghiệp 1,28 1,28   1,28 SKC 
Thӏ trấn Thiệu 

Hóa 

Tӡ bản đồ số 36; thửa: 1, 3, 4, 5, 6,7, 20, 
32, 82, 83, 94, 63, 64, 24, 25...  Tӡ số 35 

thửa: 1, 2, 3, 4, 6, 7... 

Quyết đӏnh số 5249/QĐ-
U%ND ngày 31/12/2024 của 

U%ND tỉnh vӅ chấp thuận 
chủ  trưѫng đҫu tư, đồng thӡi 
chấp thuận nhà đҫu tư dự án 

II 

Các cônJ trình, dự án theo quy 
ÿịnh tại Điều 78 và Điều 79 /uật 
Đҩt ÿDi thực hiện tronJ năm kӃ 
hoạch mà chưD có các văn bản 
theo quy ÿịnh tại khoản 4 Điều 67 
/uật Đҩt ÿDi; 
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TT HạnJ mөc 
TổnJ 

diện tích 
dự án 

Diện tích 
thực hiện 

trong 
năm kӃ 
hoạch 

Diện 
tích 
hiện 
trạnJ 

TănJ thêm 

ĐịD ÿiểm �đến 
cấp xm� 

Vị trí trên bản ÿồ ÿịD chính (tờ bản ÿồ 
số, thӱD số) hoặc vị trí trên bản ÿồ hiện 

trạnJ sӱ dөnJ ÿҩt cҩp xã 
Căn cӭ pháp lý TổnJ 

diện tích 

TronJ ÿó: 
Sӱ dөnJ 
diện tích 
vào từnJ 
loại ÿҩt 

III 

Các cônJ trình, dự án theo nhu 
cầu sӱ dөnJ ÿҩt khônJ thuộc quy 
ÿịnh tại mөc I, mөc II Phө biểu 
này và khônJ thuộc trườnJ hợp 
quy ÿịnh tại khoản 5 Điều 116 
/uật Đҩt ÿDi dự kiӃn thực hiện 
tronJ năm kӃ hoạch 

          
   

3.1 Đҩt ở tại nông thôn           
   

1 
Khu dân cư Ao Tàn, thôn Thọ Sѫn 2, 
xm Tân &hâu, huyện Thiệu Hya 

0,970 0,970 0,970   ONT Xã Tân Châu 
Trích lục bản đồ số 380/TL%Đ-2024, do 
Chi nhánh Văn phòng Đăng kê đất đai 
huyện Thiệu Hoá lập ngày 30/10/2024 

Nghӏ quyết số 609/NQ-
HĐND ngày 14/12/2024 của 

HĐND tỉnh 

2 
Hạ tҫng kỹ thuật khu dân cư mới 
Đồng Sú, Thôn 6, xm Thiệu Trung, 
huyện Thiệu Hya, tỉnh Thanh Hya 

6,713 6,713   
2,50 ONT ;m Thiệu 

Trung 

Trích lục bản đồ số 700/TL%Đ, do Văn 
phòng Đăng kê đất đai Thanh Hya lập ngày 

05/9/2024 

Nghӏ quyết số 609/NQ-
HĐND ngày 14/12/2024 của 

HĐND tỉnh 4,21 DHT 

3 
Hạ tҫng kỹ thuật Điểm dân cư Đồng 
Nẫn, thôn &ҭm Vân 

0,651 0,651 

  0,37 ONT ;m Thiệu Vũ 
Trích đo đӏa chính số 01/TĐĐ&-2024 do 

Văn phòng Đăng kê đất đai Thanh Hoá lập 
ngày 15/4/2024. 

Nghӏ quyết 515/NQ-HĐND, 
ngày 14/3/2024 của HĐND 
tỉnh; Nghӏ quyết số 609/NQ-
HĐND ngày 14/12/2024 của 

HĐND tỉnh 

  0,28 DHT ;m Thiệu Vũ 

3.2 Đҩt ở tại ÿô thị           
   

1 
Hạ tҫng kỹ thuật Khu dân cư &ổ Đô 
- Phía Nam Đưӡng tỉnh 502, thӏ trấn 
Thiệu Hya, huyện Thiệu Hya 

7,269 7,269   
2,908 ODT Thӏ trấn Thiệu 

Hóa 

Trích lục bản đồ số 837/TL%Đ, do Văn phòng 
Đăng kê đất đai Thanh Hoá lập ngày 

13/11/2024 

Nghӏ quyết số 609/NQ-
HĐND ngày 14/12/2024 của 

HĐND tỉnh 4,362 DHT 

2 
Hạ tҫng kỹ thuật khu đô thӏ Phú 
Hưng số 2, thӏ trấn Thiệu Hya, huyện 
Thiệu Hya 

8,550 8,550   8,550 ODT 
Thӏ trấn Thiệu 

Hóa 

Quyết đӏnh số 594/QĐ-UBND ngày 23 tháng 
02 năm 2023 của U%ND tỉnh vӅ việc phê 

duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 

Nghӏ quyết số 441/NQ-
HĐND ngày 29/9/2023 của 

HĐND tỉnh 

3 
Hạ tҫng kỹ thuật khu đô thӏ Phú 
Hưng số 3, thӏ trấn Thiệu Hya, huyện 
Thiệu Hya 

4,784 4,784   4,784 ODT 
Thӏ trấn Thiệu 

Hóa 

Quyết đӏnh số 594/QĐ-UBND ngày 23 tháng 
02 năm 2023 của U%ND tỉnh vӅ việc phê 

duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 

Nghӏ quyết số 441/NQ-
HĐND ngày 29/9/2023 của 

HĐND tỉnh 

4 

Hạ tҫng kỹ thuật khu dӏch vụ thưѫng 
mại, dân cư &ồn Phướn, *ốc &áo, 
thôn Đồng Tiến, xm Minh Tâm, 
huyện Thiệu Hya 

8,76 8,76 

  3,504 ODT 
Thӏ trấn Hậu 

HiӅn 

Trích lục bản đồ số 830/TL%Đ, do Văn 
phòng đăng kê đất đai Thanh Hoá lập ngày 

12/11/2024 

Nghӏ quyết số 285/NQ-HĐND 
ngày 13/7/2022 và Nghӏ quyết 

số 609/NQ-HĐND ngày 
14/12/2024 của HĐND tỉnh 

  5,256 DHT 
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TT HạnJ mөc 
TổnJ 

diện tích 
dự án 

Diện tích 
thực hiện 

trong 
năm kӃ 
hoạch 

Diện 
tích 
hiện 
trạnJ 

TănJ thêm 

ĐịD ÿiểm �đến 
cấp xm� 

Vị trí trên bản ÿồ ÿịD chính (tờ bản ÿồ 
số, thӱD số) hoặc vị trí trên bản ÿồ hiện 

trạnJ sӱ dөnJ ÿҩt cҩp xã 
Căn cӭ pháp lý TổnJ 

diện tích 

TronJ ÿó: 
Sӱ dөnJ 
diện tích 
vào từnJ 
loại ÿҩt 

3.4 Đҩt Dn ninh           
   

1 Trụ sӣ công an xm Thiệu Duy 0,12 0,12   0,12 CAN ;m Thiệu Duy 
Tӡ bản đồ số 12; thửa: 206,249,251,252, 
253, 250; Tӡ 11 thửa 290, 536, 309, 308, 

289, 288,287,285 

Văn bản 3594/&AT-PH10 
ngày 08/10/2024, vӅ việc cập 
nhật kế hoạch sử dụng đất an 

ninh năm 2024-2025 của 
&ông an tỉnh Thanh Hoá. 

2 Trụ sӣ công an xm Thiệu Hӧp 0,12 0,12   0,12 CAN ;m Thiệu Hӧp 
Tӡ bản đồ số 06; thửa: 771,773,812,813, 

814, 880. 

3 Trụ sӣ công an xm Thiệu *iang 0,12 0,12   0,12 CAN 
;m Thiệu 

Giang 
%ản đồ hiện trạng sử dụng đất 

4 Trụ sӣ công an xm Thiệu Long 0,12 0,12   0,12 CAN 
;m Thiệu 

Long 
Tӡ bản đồ số 07: thửa: 429,430,1215,453, 

454, 455,493,519,520 

5 Trụ sӣ công an xm Thiệu Ngọc 0,12 0,12   0,12 CAN 
;m Thiệu 

Ngọc 
Tӡ bản đồ số 11: Thửa: 78;245 

6 Trụ sӣ công an xm Thiệu Vũ 0,12 0,12   0,12 CAN ;m Thiệu Vũ 
Tӡ bản đồ số 08: 

Thửa:961,962,964,921,920 

7 Trụ sӣ công an xm Thiệu Quang 0,12 0,12   0,12 CAN 
;m Thiệu 

Quang 
Tӡ bản đồ số 09; Thửa: 432 

8 Trụ sӣ công an xm Thiệu Hoà 0,12 0,12   0,12 CAN ;m Thiệu Hoà 
Tӡ bản đồ số 14; Thửa:49,48,56,55, 

98,53,54,50 
9 Trụ sӣ công an xm Thiệu Viên 0,12 0,12   0,12 CAN ;m Thiệu Viên Tӡ bản đồ số 14; Thửa: 294,218,259 

10 Trụ sӣ công an xm Thiệu Trung 0,12 0,12   0,12 CAN 
;m Thiệu 

Trung 
Tӡ bản đồ số 08; Thửa: 433,432 

11 Trụ sӣ công an xm Thiệu Thành 0,12 0,12   0,12 CAN 
;m Thiệu 

Thành 

Tӡ bản đồ số 09: Thửa:1783,1782, 1807, 1808, 
1809,1810,1811,1812,1813, 1862, 1861,1860, 

1816,1815,1814, 1777, 1778, 1779, 1780, 1781. 

12 Trụ sӣ công an xm Thiệu Tiến 0,12 0,12   0,12 CAN Xã Thiệu Tiến 
Tӡ bản đồ số 05; Thửa: 831, 420,1421, 

1478; Tӡ bản đồ số 06; thửa: 928;926,925 
13 Trụ sӣ công an xm Thiệu Vận 0,12 0,12   0,12 CAN ;m Thiệu Vận Tӡ bản đồ số 08: Thửa:94,110,73,109,136 

14 Trụ sӣ công an xm Thiệu Phúc 0,12 0,12   0,12 CAN ;m Thiệu Phúc Tӡ bản đồ số 17; Thửa:383,393,412,426, 
427,428,413 

15 Trụ sӣ công an xm Thiệu Thӏnh 0,12 0,12   0,12 CAN 
;m Thiệu 

Thӏnh 
Tӡ bản đồ 18; Thửa: 220,193,192,211,212, 

213,214,215 

16 Trụ sӣ công an xm Tân &hâu 0,12 0,12   0,12 CAN Xã Tân Châu 
Tӡ bản đồ số 06; Thửa: 01;52; Tӡ bản đồ số 

02; Thửa: 133;135;136;137 
17 Trụ sӣ công an xm Thiệu &hính 0,12 0,12   0,12 CAN ;m Thiệu &hính Tӡ bản đồ số 11: Thửa: 187,214,256 
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TT HạnJ mөc 
TổnJ 

diện tích 
dự án 

Diện tích 
thực hiện 

trong 
năm kӃ 
hoạch 

Diện 
tích 
hiện 
trạnJ 

TănJ thêm 

ĐịD ÿiểm �đến 
cấp xm� 

Vị trí trên bản ÿồ ÿịD chính (tờ bản ÿồ 
số, thӱD số) hoặc vị trí trên bản ÿồ hiện 

trạnJ sӱ dөnJ ÿҩt cҩp xã 
Căn cӭ pháp lý TổnJ 

diện tích 

TronJ ÿó: 
Sӱ dөnJ 
diện tích 
vào từnJ 
loại ÿҩt 

3.6 Đҩt cônJ trình JiDo thônJ           
   

1 
Nâng cấp, cải tạo đưӡng giao thông từ 
trạm y tế đến cổng làng Thái Khang, 
đến nhà ông Quân, xm Thiệu Hoà. 

0,72 0,72   0,72 DGT ;m Thiệu Hoà Theo dạng tuyến 

Nghӏ quyết 558/NQ-HĐND, 
ngày 10/7/2024; Nghӏ quyết 

số 609/NQ-HĐND ngày 
14/12/2024 của HĐND tỉnh 

3.7 Đҩt cônJ trình xӱ lý chҩt thải            
   

1 

Hệ thống thu gom, xử lê nước thải, 
nâng cấp đưӡng giao thông và các 
hạng mục phụ trӧ làng nghӅ bánh đa, 
làng Đắc &hâu, xm Tân &hâu huyện 
Thiệu Hya 

0,1998 0,1998   0,1998 DRA Xã Tân Châu 
Trích lục bản đồ đӏa chính số 259/TL%D, tỷ 
lệ 1/1000 do &hi nhánh Văn phòng đăng kê 
đất đai huyện Thiệu hya lập ngày 5/7/2024 

Nghӏ quyết số 385/NQ-
HĐND ngày 24/3/2023 và 

Nghӏ quyết số 609/NQ-
HĐND ngày 14/12/2024 của 

HĐND tỉnh 

3.8 
Đҩt cônJ trình nănJ lượnJ, chiӃu 
sánJ cônJ cộnJ            

   

1 

Trạm biến áp 220 kV Sҫm Sѫn và 
đưӡng dây đấu nối 220kV Thanh 
Hoá- Sҫm Sѫn tại Thành phố Sҫm 
Sѫn và các huyện: Quảng ;ưѫng; 
Nông &ống; Đông Sѫn; Thiệu Hoá  

1,42 1,42   1,42 DNL 

Các xã: Thiệu 
Phúc; TT Hậu 
HiӅn; Thiệu 
Viên; Thiệu 
Lê, huyện 
Thiệu Hoá 

Mảnh trích đo số 03,04,05/TĐĐ& -2023 do 
&ông ty &P TV;D Điện 3 lập ngày 

08/11/2023 

Nghӏ quyết 586/NQ- HĐND 
ngày 15/10/2024 của HĐND 

tỉnh 

IV 
Các công trình, dự án ÿҩu Jiá 
quyền sӱ dөnJ ÿҩt và JiDo ÿҩt, cho 
thuê ÿҩt 

          
   

1 
Hạ tҫng kỹ thuật Khu dân cư dọc 
đưӡng từ  Quốc lộ 45 đi thôn Đỉnh 
Tân 

  0,58   0,58 ONT ;m Thiệu Phú 
 

Quyết đӏnh 277/QĐ-UBND, 
ngày 17/01/2023 của U%ND 

tỉnh 

2 
Điểm dân cư Đồng %ảy, thôn Đồng 
Minh 

  0,27   0,27 ONT Xã Minh Tâm 
 

Quyết đӏnh 277/QĐ-UBND, 
ngày 17/01/2023 của U%ND 

tỉnh 

3 
Khu dân cư Đất San, thôn Đồng 
Thanh 

  0,71   0,71 ONT Xã Minh Tâm 
 

4 
Khu dân cư Rọc Quả, thôn Đồng 
Tiến 

  0,84   0,84 ONT Xã Minh Tâm 
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TT HạnJ mөc 
TổnJ 

diện tích 
dự án 

Diện tích 
thực hiện 

trong 
năm kӃ 
hoạch 

Diện 
tích 
hiện 
trạnJ 

TănJ thêm 

ĐịD ÿiểm �đến 
cấp xm� 

Vị trí trên bản ÿồ ÿịD chính (tờ bản ÿồ 
số, thӱD số) hoặc vị trí trên bản ÿồ hiện 

trạnJ sӱ dөnJ ÿҩt cҩp xã 
Căn cӭ pháp lý TổnJ 

diện tích 

TronJ ÿó: 
Sӱ dөnJ 
diện tích 
vào từnJ 
loại ÿҩt 

5 Khu dân cư &ồn Quy, thôn Dân Quê   1,35   1,35 ONT ;m Thiệu &hính
 

Quyết đӏnh 277/QĐ-UBND, 
ngày 17/01/2023 của U%ND 

tỉnh 

6 
Điểm dân cư nông thôn &ồ Quán, Hàng 
Dӭa đến khu S;KD, thôn Thái Khang.   0,66   0,66 ONT ;m Thiệu Hoà 

 
7 Khu dân cư thôn &hấn Long   0,96   0,96 ONT ;m Thiệu Hӧp 

 
8 

Khu dân cư khu đồng Ác Te + Đồng 
cҫu thôn Phú Lai   2,14   2,14 ONT ;m Thiệu Long 

 
9 Khu dân cư Đồng %ăng, thôn 2   1,64   1,64 ONT ;m Thiệu Lê 

 Quyết đӏnh 277/QĐ-UBND, 
ngày 17/01/2023 của U%ND 

tỉnh 10 
Khu dân cư tái đӏnh cư phục vụ *PM% 
đưӡng nối QL 01-QL 45 + Khu nấp 
mới, đồng &ạn, thôn &hí &ưӡng 1+2 

  2,19   2,19 ONT ;m Thiệu Quang
 

11 Điểm dân cư thôn Thành Thiện   0,60   0,60 ONT ;m Thiệu Thành
 

Quyết đӏnh 277/QĐ-UBND, 
ngày 17/01/2023 của U%ND 

tỉnh 

12 
Điểm dân cư Đồng Vụng thôn Đồng 
Chí 

  0,09   0,09 ONT Xã Minh Tâm 
 

13 
Điểm dân cư khu vực %mi Núi thôn 
Thái Ninh 

  0,04   0,04 ONT Xã Minh Tâm 
 

14 Khu dân cư Mm Quang   0,06   0,06 ONT ;m Thiệu Trung
 

15 
Khu dân cư đồng bào sinh sống trên 
sông chưa cy đất ӣ và dân cư mới 
đồng sau cách thôn Lam Đạt. 

  0,14   0,14 ONT ;m Thiệu Vũ 
 

Quyết đӏnh 3644/QĐ-UBND, 
ngày 09/10/2023 của U%ND 

tỉnh 
16 Điểm dân cư đấu giá thôn Minh Đӭc   0,65   0,65 ONT ;m Thiệu Long 

 
17 

Mặt bҵng tồn đọng khu Hồ Ruộng 
thôn Toán Thọ 

  0,02   0,02 ONT ;m Thiệu Toán 
 

Quyết đӏnh 3644/QĐ-UBND, 
ngày 09/10/2023 của U%ND 

tỉnh 18 Khu dân cư tái đӏnh cư Thiệu Trung   0,78   0,78 ONT ;m Thiệu Trung
 

19 
Điểm đân cư Ao Sào thôn Hoạch 
Phúc 

  0,02   0,02 ONT ;m Thiệu Phúc 
 Quyết đӏnh 3644/QĐ-UBND, 

ngày 09/10/2023 của U%ND 
tỉnh 20 

Khu dân cư đồng &ửa Đình, thôn 
*iao Sѫn 

  0,01   0,01 ONT ;m Thiệu *iao 
 

21 
Khu dân cư %ái Đồng *ia, thôn 
Quyết Thắng, xm Thiệu Thӏnh, huyện 
Thiệu Hoá 

  1,72 

  0,80 ONT ;m Thiệu Thӏnh
Trích lục bản đồ sô 165/TL%Đ do &hi 

nhánh văn phòng Đăng kê đất đai huyện 
Thiệu Hoá lập ngày 07/5/2024 

Đm thu hồi đất   0,25 DKV ;m Thiệu Thӏnh

  0,67 DGT ;m Thiệu Thӏnh
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TT HạnJ mөc 
TổnJ 

diện tích 
dự án 

Diện tích 
thực hiện 

trong 
năm kӃ 
hoạch 

Diện 
tích 
hiện 
trạnJ 

TănJ thêm 

ĐịD ÿiểm �đến 
cấp xm� 

Vị trí trên bản ÿồ ÿịD chính (tờ bản ÿồ 
số, thӱD số) hoặc vị trí trên bản ÿồ hiện 

trạnJ sӱ dөnJ ÿҩt cҩp xã 
Căn cӭ pháp lý TổnJ 

diện tích 

TronJ ÿó: 
Sӱ dөnJ 
diện tích 
vào từnJ 
loại ÿҩt 

22 
Hạ tҫng kỹ thuật khu dân cư khu 
đồng Ắc Te+Đồng &ҫu, thôn Phú 
Lai, xm Thiệu Long  

  2,67 

  1,26 ONT ;m Thiệu Long Tӡ bản đồ số 07:  Thửa: 673,695,694, 
740,765,764,1203,716,802,824,825,843,84
4,826,803,827,766,741,696,717,742,767,78

7,804,788,743,744… 

Đm thu hồi đất   0,12 DKV ;m Thiệu Long 
  0,01 DTL ;m Thiệu Long 
  1,28 DGT ;m Thiệu Long 

23 
Điểm dân cư Mưѫng Điện số 02, 
thôn Minh Thưӧng, xm Thiệu &ông    0,24   0,24 ONT 

;m Thiệu 
Công 

Tӡ bản đồ số 09; thửa số: 776, 777, 778,  
835,  836,  837, ... 

Đm thu hồi đất 

24 
Điểm dân cư đưӡng cái Trong, thôn 
Thành Thưӧng, xm Thiệu Thành    0,84   0,84 ONT 

;m Thiệu 
Thành 

Tӡ bản đồ số 12; thửa: 419-
429,442,443,534-536,513,512,…. Đm thu hồi đất 

25 
Khu dân cư Đồng &ái Ngoài, thôn 
Toán Tỵ, xm Thiệu Toán    2,70 

  2,06 ONT 
;m Thiệu 

Toán 

Trích lục bản đồ số151 /TL%Đ do &hi 
nhánh Văn phòng Đăng kê đất đai huyện 

Thiệu Hoá lập ngày 02/5/2024. 
Đm thu hồi đất   0,54 DGT 

  0,10 DTL 

26 
Hạ tҫng kỹ thuật điểm dân cư mới 
Đồng Trào, xm Thiệu Viên    0,37   0,37 ONT ;m Thiệu Viên

Tӡ bản đồ số 8: Thửa: 169-171, 164, 194 
195, 200, 201, 231, 232, 235, 236... Tӡ bản 

đồ số 10; Thửa: 43, 46, 81, 85... 
Đm thu hồi đất 

28 
Hạ tҫng kỹ thuật khu dân cư &ồn 
Quy, thôn Dân Quý  

  2,50 

  1,35 ONT ;m Thiệu &hính Tӡ bản đồ số 14; thửa: 461, 462, 460, 418, 
419, 420, 410, 459, 491, 492, 513, 524, 493, 
458, 409, 408, 457, 494, 463, 456, 455, 422, 
421, 406, 407, 405, 404, 403, 402, 371, 357, 

374, 373, 372, 355, 356, 337 ... 

Đm thu hồi đất 
  0,10 DKV ;m Thiệu &hính
  1,00 DGT ;m Thiệu &hính
  0,05 DVH ;m Thiệu &hính

29 Điểm dân cư thôn Thành Thưӧng   0,29   0,29 ONT ;m Thiệu Thành
Tӡ bản đồ số 11; thửa 608; Tӡ bản đồ số 

12; thửa: 710, 711, 712, 713,714, 715, 716, 
782, 784, 845 ,846 ,847, 914, 915… 

Đm thu hồi đất 

30 
Khu dân cư thôn &hấn Long, xm 
Thiệu Hӧp, huyện Thiệu Hoá    1,70 

  0,96 ONT Xã Thiệu Hӧp Trích lục %ĐĐ& số 840/TL%Đ do &hi 
nhánh VPĐK đất đai huyện Thiệu Hya lập 

ngày 24/11/2023 
Đm thu hồi đất   0,68 DGT ;m Thiệu Hӧp 

  0,06 DKV ;m Thiệu Hӧp 

31 Khu dân cư Đồng %ăng thôn 2   2,36 
  1,64 ONT ;m Thiệu Lê Trích lục %ĐĐ& khu đất số 828/TL%Đ do 

&hi nhánh VPĐK đất đai huyện Thiệu Hya 
lập ngày 17/11/2023 

Đm thu hồi đất   0,47 DGT ;m Thiệu Lê 
  0,25 DKV ;m Thiệu Lê 

3.11.2 Đҩt ở ÿô thị           
   

1 
Khu dân cư mới xm Thiệu Đô �nay là 
thӏ trấn Thiệu Hoá� huyện Thiệu Hoá 
�*iai đoạn 2� 

  0,01   0,01 ODT 
Thӏ trấn Thiệu 

Hoá  
Đm thu hồi đất 
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TT HạnJ mөc 
TổnJ 

diện tích 
dự án 

Diện tích 
thực hiện 

trong 
năm kӃ 
hoạch 

Diện 
tích 
hiện 
trạnJ 

TănJ thêm 

ĐịD ÿiểm �đến 
cấp xm� 

Vị trí trên bản ÿồ ÿịD chính (tờ bản ÿồ 
số, thӱD số) hoặc vị trí trên bản ÿồ hiện 

trạnJ sӱ dөnJ ÿҩt cҩp xã 
Căn cӭ pháp lý TổnJ 

diện tích 

TronJ ÿó: 
Sӱ dөnJ 
diện tích 
vào từnJ 
loại ÿҩt 

2 
Hạ tҫng kỹ thuật khu dân cư, &ổ Đô 
�phía %ắc đưӡng tỉnh 502�    6,20 

0,96 1,69 ODT 
Thӏ trấn Thiệu 

Hóa 
Tӡ bản đồ số 57: Thửa:361,404,450, 

452,491,530-533,570-574,607-612,637-
646,668-688,715,716,719-728,751,754-

756,788,789,833-835,1331,1345, 
1351,1352,1360- 1363, 1378, 1379, 1387, 

1388, 1390, 1391,1393,1394,1399, 
1403,1404,1407,1429-1454,1957-1961.... 

Đm thu hồi đất 
  2,02 DGT 

Thӏ trấn Thiệu 
Hóa 

  1,53 DKV 
Thӏ trấn Thiệu 

Hóa 

3 

Hạ tҫng kỹ thuật khu dân cư mới dọc 
sông Nhà Lê thuộc Tiểu khu %a &hè 
- Tiểu khu 13, thӏ trấn Thiệu Hya, 
huyện Thiệu Hya 

  3,74 0,06 

0,82 ODT 
Thӏ trấn Thiệu 

Hóa 

Tӡ bản đồ số 60; thửa: 395,  396,  322,  
324,  326, 335, 358, 368, 374, 384, 385 ..... 

Đm thu hồi đất 

0,28 DCH 
Thӏ trấn Thiệu 

Hóa 

2,23 DGT 
Thӏ trấn Thiệu 

Hóa 

0,23 DKV 
Thӏ trấn Thiệu 

Hóa 

0,12 DVH 
Thӏ trấn Thiệu 

Hóa 

4 
Khu đô thӏ phía Tây %ắc thӏ trấn 
Thiệu Hya, huyện Thiệu Hya �giai 
đoạn 2� 

  0,20 0,16 0,04 ODT 
Thӏ trấn Thiệu 

Hóa 

Tӡ bản đồ số 30; thửa 479,480,484-
525,531-577,610-647.... Tӡ bản đồ số 29; 

thửa 75-219... 
Đm thu hồi đất 

3.11.3 Đҩt cơ sở y tӃ           
   

1 
Trung tâm y tế dự phòng huyện 
Thiệu Hya 

  0,38   0,38 DYT 
Thӏ trấn Thiệu 

Hóa 

Tӡ bản đồ 61; thửa: 1539-
1542,1546,1554,1571,1568,1560,1594,157

6,1589,1556… 
Đm thu hồi đất 

2 
Đҫu tư xây dựng hoàn thiện cѫ sӣ 
vật chất %ệnh viện đa khoa huyện 
Thiệu Hoá  

  0,55   0,55 DYT 
Thӏ trấn Thiệu 

Hóa 
Trích lục %ĐĐ& số 856/TL%Đ do VPĐK 

đất đai Thanh Hya lập ngày 15/9/2023 
Đm thu hồi đất 

V 

Các công trình, dự án khônJ tiӃp 
tөc thực hiện theo quy ÿịnh tại 
khoản 7 và khoản 8 Điều 76 /uật 
Đҩt ÿDi năm 2024 

          
   

1 
Di chuyển đưӡng điện phục vụ 
*PM% để thi công xây dựng dự án 
đưӡng *T nối QL217-QL45-QL47 

0,20     0,20 DNL ;m Thiệu Ngọc 
 

Nghӏ quyết số 405/NQ-
HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh 
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TT HạnJ mөc 
TổnJ 

diện tích 
dự án 

Diện tích 
thực hiện 

trong 
năm kӃ 
hoạch 

Diện 
tích 
hiện 
trạnJ 

TănJ thêm 

ĐịD ÿiểm �đến 
cấp xm� 

Vị trí trên bản ÿồ ÿịD chính (tờ bản ÿồ 
số, thӱD số) hoặc vị trí trên bản ÿồ hiện 

trạnJ sӱ dөnJ ÿҩt cҩp xã 
Căn cӭ pháp lý TổnJ 

diện tích 

TronJ ÿó: 
Sӱ dөnJ 
diện tích 
vào từnJ 
loại ÿҩt 

2 Trạm biến áp Đồng Lòi TiӅn, thôn 7 0,01     0,01 DNL ;m Thiệu Viên
 

Nghӏ quyết số 405/NQ-
HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh 

3 

Di chuyển và hoàn trả các công trình 
hạ tҫng kỹ thuật phục vụ *PM% để 
thi công xây dựng dự án đưӡng bộ 
cao tốc %ắc - Nam phía Đông, đoạn 
qua huyện Thiệu Hya 

1,00     1,00 DNL 

Xã Tân Châu, 
;m Thiệu 
Giang, Xã 

Thiệu Hӧp, ;m 
Thiệu *iao 

 

Nghӏ quyết số 405/NQ-
HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh 

4 Nhà văn hya thôn 2 0,23     0,23 DVH ;m Thiệu Vận 
 

Nghӏ quyết số 405/NQ-
HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh 

5 Điểm dân cư Dọc ;uôi thôn 4 0,31     0,31 ONT ;m Thiệu Lê 
 

Nghӏ quyết số 23/NQ-HĐND 
ngày 17/7/2021 của HĐND 

tỉnh 

6 
Điểm dân cư Đu 1, thôn Quyết 
Thắng 

0,02     0,02 ONT 
;m Thiệu 

Thӏnh  

Quyết đӏnh số: 22/2023/QĐ-
U%ND ngày 19/6/2023 của 

U%ND tỉnh quy đӏnh đấu giá 
quyӅn sử dụng đất để giao 
đất cy thu tiӅn sử dụng đất 
hoặc cho thuê đất trên đӏa 

bàn tỉnh Thanh Hóa 

7 
Điểm dân cư Ao ;ym, thôn ;uân 
Quan, xm Thiệu &ông, huyện Thiệu 
Hoá 

0,06     0,06 ONT 
;m Thiệu 

Công  
Nghӏ quyết 515/NQ-HĐND, 

ngày 14/3/2024 

8 
Điểm dân cư khu vực %ỗng Lmo, 
thôn &hấn Long 

0,04 
    0,03 ONT ;m Thiệu Hӧp 

 Nghӏ quyết số 23/NQ-HĐND 
ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh    0,01 DGT ;m Thiệu Hӧp 

 
9 Điểm xen cư thôn Nam %ҵng 2 0,04 

    0,02 ONT ;m Thiệu Hӧp 
 Nghӏ quyết số 23/NQ-HĐND 

ngày 17/7/2021 của HĐND tỉnh    0,02 DGT ;m Thiệu Hӧp 
 

10 Khu dân cư Đồng Tháng 7, thôn 7 0,17 
    0,12 ONT ;m Thiệu Viên

 
Nghӏ quyết số 385/NQ-HĐND 

ngày 24/3/2023 của HĐND 
tỉnh     0,05 DGT ;m Thiệu Viên

 

11 Điểm dân cư xen kẹt thôn Phú Thӏnh 0,02     0,02 ODT 
Thӏ trấn Thiệu 

Hóa  

Nghӏ quyết số 23/NQ-HĐND 
ngày 17/7/2021 của HĐND 

tỉnh 
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TT HạnJ mөc 
TổnJ 

diện tích 
dự án 

Diện tích 
thực hiện 

trong 
năm kӃ 
hoạch 

Diện 
tích 
hiện 
trạnJ 

TănJ thêm 

ĐịD ÿiểm �đến 
cấp xm� 

Vị trí trên bản ÿồ ÿịD chính (tờ bản ÿồ 
số, thӱD số) hoặc vị trí trên bản ÿồ hiện 

trạnJ sӱ dөnJ ÿҩt cҩp xã 
Căn cӭ pháp lý TổnJ 

diện tích 

TronJ ÿó: 
Sӱ dөnJ 
diện tích 
vào từnJ 
loại ÿҩt 

12 Nghĩa đӏa Quai Lạng 0,05     0,05 NTD 
;m Thiệu 

Trung  

Nghӏ quyết số 405/NQ-
HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh 

13 
Mӣ rộng nghĩa đӏa Đồng Éo, tiểu 
khu 12 

0,20     0,20 NTD 
Thӏ trấn Thiệu 

Hóa  

Nghӏ quyết số 405/NQ-
HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh 

14 
Trang trại tổng hӧp theo hướng thâm 
canh ӭng dụng công nghệ cao tại xm 
Thiệu *iao 

4,30     4,30 NKH ;m Thiệu *iao
 

&ông văn số 10073/U%ND-
THKH ngày 13/07/2021 
Quyết đӏnh số 4422/QĐ-

U%ND ngày 17/11/2017 của 
U%ND tỉnh 

15 Trang trại tổng hӧp 1,44     1,44 NKH Xã Thiệu Vũ 
  

16 Trang trại tổng hӧp 1,50     1,50 NKH ;m Thiệu Vũ 
  

17 Đất thưѫng mại dӏch vụ 0,32     0,32 TMD ;m Thiệu Long 
  

18 Đất thưѫng mại dӏch vụ 0,31     0,31 TMD ;m Thiệu *iang 
  

19 Đất thưѫng mại dӏch vụ 0,53 0,53   0,53 TMD 
Thӏ trấn Thiệu 

Hóa 
Tӡ bản đồ số 57; thửa: 1026, 1025, 1000, 

1001, 947-950, 971... 
Thu hút đҫu tư 

20 Đất thưѫng mại dӏch vụ 1,20     1,20 TMD 
Thӏ trấn Thiệu 

Hóa 

Tӡ 13 thửa:  414, 419, 416, 411, 417, 431, 
449, 435, 453, 472, 437, 429, 452, 427, 
415, 418, 423, 426, 432, 459, 473, 447 

Thu hút đҫu tư 

21 Đất thưѫng mại dӏch vụ 0,70     0,70 TMD ;m Thiệu Long 
Tӡ 11 thửa 356, 357, 358, 369, 380, 400, 

401, 402, 398, 399,… 
Thu hút đҫu tư 

22 Đất cѫ sӣ sản xuất phi nông nghiệp 0,10 0,10   0,10 SKC 
Thӏ trấn Hậu 

HiӅn 
Tӡ bản đồ số 11; Thửa: 248, 249, 250, 278, 

244, 215,… 

Quyết đӏnh số 4096/QĐ-
U%ND ngày 09/10/2019 của 
&hủ tӏch U%ND tỉnh vӅ điӅu 
chỉnh chủ trưѫng dự án Nhà 

máy nước sạch Núi *o 

23 Đất cѫ sӣ sản xuất phi nông nghiệp 0,50 0,50   0,50 SKC ;m Thiệu Phúc
Tӡ bản đồ số 12; thửa: 496, 522-524, 543-
549, 564-572, 589-595, 613-617, 636-639, 

667,.... 
Thu hút đҫu tư 

24 
Mӣ rộng trưӡng TH&S xm Thiệu 
Phúc 

0,48 0,48   0,48 DGD ;m Thiệu Phúc Tӡ bản đồ số 17; 
thửa:431,415,416,396,450,451,479,504… 

Nghӏ quyết số 405/NQ-
HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh 
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TT HạnJ mөc 
TổnJ 

diện tích 
dự án 

Diện tích 
thực hiện 

trong 
năm kӃ 
hoạch 

Diện 
tích 
hiện 
trạnJ 

TănJ thêm 

ĐịD ÿiểm �đến 
cấp xm� 

Vị trí trên bản ÿồ ÿịD chính (tờ bản ÿồ 
số, thӱD số) hoặc vị trí trên bản ÿồ hiện 

trạnJ sӱ dөnJ ÿҩt cҩp xã 
Căn cӭ pháp lý TổnJ 

diện tích 

TronJ ÿó: 
Sӱ dөnJ 
diện tích 
vào từnJ 
loại ÿҩt 

25 
Mӣ rộng khuôn viên trưӡng mҫm 
non Thiệu Phúc 

0,12 0,12   0,12 DGD ;m Thiệu Phúc Tӡ bản đồ số 17: Thửa: 490,477,448, 449, 
431, 415, 416, 396.... 

Nghӏ quyết số 405/NQ-
HĐND ngày 26/4/2021 của 

HĐND tỉnh 

26 Mỏ đá xm Thiệu Thành 2,20 2,20   2,20 SKS 
;m Thiệu 

Thành 
Tӡ bản đồ số 7; thửa 81 

Quyết đӏnh số 997/QĐ-
U%ND ngày 27/3/2023 của 

U%ND tỉnh vӅ việc công 
nhận kết quả trúng đấu giá 
quyӅn khai thác khoáng sản 
mỏ đá vôi làm vật liệu xây 
dựng thông thưӡng tại xm 

Thiệu Thành 

27 
&hống quá tải, giảm tổn thất lưới 
điện hạ áp Điện lực Thiệu Hya 

0,01 0,01   0,01 DNL 
;m Thiệu 
Nguyên 

Trên đӏa bàn xm Thiệu Nguyên 
Nghӏ quyết số 164/NQ-

HĐND ngày 11/10/2021 của 
HĐND tỉnh 

28 
&hống quá tải, giảm tổn thất lưới 
điện hạ áp Điện lực Thiệu Hya 

0,01 0,01   0,01 DNL 
;m Thiệu 

Quang 
Trích %ản đồ đӏa chính kèm theo 

Nghӏ quyết số 164/NQ-
HĐND ngày 11/10/2021 của 

HĐND tỉnh 

29 
&hống quá tải, giảm tổn thất lưới 
điện hạ áp Điện lực Thiệu Hya 

0,01 0,01   0,01 DNL 
;m Thiệu 

Thành 
Trên đӏa bàn xm Thiệu Thành 

Nghӏ quyết số 164/NQ-
HĐND ngày 11/10/2021 của 

HĐND tỉnh 
 


